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1 
Ông/Mr Lê Hoàng  

(Không điều hành/ Non 

executive) 

Chủ Tịch HĐQT 

Chairman of BOD 
27/06/2020  

2 
Ông/Mr Lê Văn Năm  
(Có điều hành/Executive) 

TV HĐQT/TGĐ  
Member of the BOD 

20/04/2019  

3 
Ông/Mr Nguyễn Văn Chung 
(Không điều hành/ Non 
executive) 

TV HĐQT 

Member of the BOD 
27/04/2017 26/04/2025 

4 
Ông/Mr Nguyễn Quốc Việt 
(Không điều hành/Non 
executive) 

TV HĐQT 

Member of the BOD 
23/04/2022  

5 
Ông/Mr Shigeru Ezure  

(Không điều hành/Non 
executive) 

TV HĐQT 

Member of the BOD 
22/04/2023  

6 Ông/ Mr Nguyễn Văn Đạt 
TV HĐQT  

Member of the BOD  
26/04/2025  

2. Các cuộc họp HĐQT/The meetings of BOD 

Stt 
No 

Thành viên HĐQT 
BOD’s member 

Số buổi họp HĐQT 
tham dự 

Number of meetings 

attended by BOD 

Tỷ lệ  
tham dự họp 

Attendance rate 

Lý do không tham 
dự họp 

Reason for absence 

1 Ông/Mr Lê Hoàng 8/8 100%  

2 Ông/Mr Lê Văn Năm 8/8 100%  

3 Ông/Mr Nguyễn Văn Chung 2/2 100%  

4 Ông/Mr Nguyễn Quốc Việt 8/8 100%  

5 Ông/Mr Shigeru Ezure 6/8 75% Bận công tác 

6 Ông/Mr Nguyễn Văn Đạt 6/6 100%  

3. Hoạt động giám sát của HĐQT đối với Ban Giám đốc: chưa phân công./Supervising the Board of 

Management (BOM) by BOD: not assigned 

4. Hoạt động của các tiểu ban thuộc Hội đồng quản trị (nếu có): chưa có tiểu ban./Activities of the BOD’s 
subcommittees: no subcommittees.  

5. Các Nghị quyết/Quyết định của Hội đồng quản trị/The Resolutions/Decisions of the BOD: 

Stt  
No 

Số Nghị quyết / 
Quyết định  

Resolution/Decision 

No 

Ngày 

Date  

Nội dung 

Content 

Tỷ lệ  
thông qua 
Approval 

date  

1 Số/No 73/QĐ-HĐQT 11/02/2025 
Cử cán bộ đi công tác tại Thái Lan./ Assigning 

personnel for a business trip to Thailand. 
100% 

2 Số/No 217/NQ-HĐQT 17/02/2025 

Kết quả hoạt động Sản xuất kinh doanh, Đầu tư 
xây dựng và các mặt công tác khác của Quý IV 
và cả năm 2024, kế hoạch Quý I và dự kiến cả 
năm 2025./ Business performance, construction 

investment activities, and other operations in Q4 

and the full year 2024; plans for Q1 and 

projections for the full year 2025. 

100% 

3 Số/No 218/NQ-HĐQT 17/02/2025 

Chấp thuận hợp đồng, giao dịch giữa công ty với 
“người có liên quan”./ Approval of contracts and 

transactions between the company and “related 
parties.” 

100% 

4 Số/No 219/NQ-HĐQT 17/02/2025 
Phê duyệt dự án “Đầu tư máy bột chì và máy 
trộn” tại Xí nghiệp Ắc quy Đồng Nai 2./ 
Approval of the project “Investment in lead 

100% 
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powder machines and mixing machines” at Dong 
Nai 2 Battery Factory. 

5 Số/No 220/NQ-HĐQT 17/02/2025 

Thông qua kế hoạch tổ chức triệu tập họp 
ĐHĐCĐ thường niên năm 2025./ Approval of 
the plan for convening the 2025 Annual General 
Meeting of Shareholders 

100% 

6 Số/No 221/QĐ-HĐQT 17/02/2025 

Thành lập Ban tổ chức Đại hội đồng cổ đông 
thường niên năm 2025./ Establishment of the 

Organizing Committee for the 2025 Annual 

General Meeting of Shareholders. 

100% 

7 Số/No 222/NQ-HĐQT 17/02/2025 

Chấp thuận chủ trương “Trình Đại hội đồng cổ 
đông (“ĐHĐCĐ”) thông qua phương án phát 
hành cổ phiếu để tăng vốn cổ phần từ nguồn vốn 
chủ sở hữu”./ Approval of the policy to submit to 

the General Meeting of Shareholders (“GMS”) 
the plan for share issuance to increase charter 

capital from owners’ equity. 

100% 

8 Số/No 223/NQ-HĐQT 17/02/2025 

- Chấp thuận điều chỉnh mức phụ cấp thâm niên 
đối với ông Lê Văn Năm, Tổng Giám đốc;/ 
Approval of the adjustment to the seniority 

allowance for Mr. Le Van Nam, General 

Director; 
Chấp thuận nâng lương cơ bản đối với ông 
Nguyễn Điền Phước Chân, Phó Tổng Giám đốc./ 
Approval of the increase in basic salary for Mr. 

Nguyen Dien Phuoc Chan, Deputy General 

Director. 

100% 

9 Số/No 224/QĐ-HĐQT 17/02/2025 

Điều chỉnh mức phụ cấp thâm niên đối với ông 
Lê Văn Năm, Tổng Giám đốc./ Adjustment to the 

seniority allowance for Mr. Le Van Nam, 

General Director. 

100% 

10 Số/No 225/QĐ-HĐQT 17/02/2025 

Nâng bậc lương đối với ông Nguyễn Điền Phước 
Chân, Phó Tổng Giám đốc./ Salary grade 

promotion for Mr. Nguyen Dien Phuoc Chan, 

Deputy General Director. 

100% 

11 Số/No 226/QĐ-HĐQT 17/02/2025 

Phê duyệt Báo cáo kinh tế kỹ thuật dự án “Đầu 
tư máy bột chì và máy trộn” tại Xí nghiệp Ắc 
quy Đồng Nai 2./ Approval of the technical and 

economic report for the project “Investment in 
lead powder machines and mixing machines” at 
Dong Nai 2 Battery Factory. 

100% 

12 Số/No 244/QĐ-HĐQT 24/02/2025 

Phê duyệt “Danh sách rà soát, bổ sung quy hoạch 
nhân sự các chức danh Người điều hành Công ty 
giai đoạn 2021-2026 (năm 4)”./ Approval of the 

reviewed and updated personnel planning list for 

executive positions of the Company for the 2021–
2026 period (Year 4) 

100% 

13 Số/No 245/QĐ-HĐQT 24/02/2025 

Phê duyệt “Danh sách rà soát, bổ sung quy hoạch 
nhân sự các chức danh Người điều hành Công ty 
giai đoạn 2026-2031 (năm 3)”./  
Approval of the reviewed and updated personnel 

planning list for executive positions of the 

Company for the 2026–2031 period (Year 3). 

100% 

14 Số/No 269/QĐ-HĐQT 11/02/2025 
Cử cán bộ đi công tác tại Kazakhstan./ Assigning   
personnel for a business trip to Kazakhstan. 

100% 

15 Số/No 280/QĐ-HĐQT 14/03/2025 
Quỹ tiền lương thực hiện năm 2024./ 
Implementation of the 2024 payroll fund. 

100% 

16 Số/No 311/QĐ-HĐQT 01/04/2025 
Cử cán bộ đi công tác tại Lào./ Assigning 
personnel for a business trip to Laos. 

100% 
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17 Số/No 319/NQ-HĐQT 12/04/2025 

Kết quả hoạt động Sản xuất kinh doanh, Đầu tư 
xây dựng và các mặt công tác khác của Quý 
1/2025, kế hoạch Quý 2 và dự kiến 6 tháng đầu 
năm 2025;/ Business performance, construction 

investment activities, and other operational 

matters in Q1/2025; plans for Q2 and projections 

for the first half of 2025. 
Chấp thuận chủ trương “Trình Đại hội đồng cổ 
đông (“ĐHĐCĐ”) thông qua việc không tiếp tục 
thực hiện chủ trương đầu tư dự án “Đầu tư xây 
dựng nhà máy ắc quy tại khu công nghiệp An 
Phước” đã được thông qua tại Nghị quyết số 
200/PA-HĐQT ngày 22 tháng 4 năm 2023 của Đại 
hội đồng cổ đông thường niên năm 2023”./  
Approval of the policy to submit to the General 

Meeting of Shareholders (GMS) the proposal not 

to proceed with the investment policy for the 

project “Construction of a battery factory in An 
Phuoc Industrial Park,” which was previously 
approved under Resolution No. 200/PA-HĐQT 
dated April 22, 2023 of the 2023 Annual General 

Meeting of Shareholders. 

100% 

18 Số/No 320/NQ-HĐQT 12/04/2025 

Thông qua nội dung các Báo cáo, Tờ trình đại 
hội để chính thức trình Đại hội đồng cổ đông 
thường niên năm 2025./ Approval of the contents 

of the reports and proposals to be officially 

submitted to the 2025 Annual General Meeting of 

Shareholders. 

100% 

19 Số/No 321/NQ-HĐQT 12/04/2025 

Tái ký hạn mức tín dụng với Ngân hàng TMCP 
Á Châu (ACB)./ Renewal of the credit facility 

agreement with Asia Commercial Joint Stock 

Bank (ACB). 

100% 

20 Số/No 322/NQ-HĐQT 12/04/2025 

Tái ký hạn mức tín dụng với Ngân hàng TNHH 
MTV Shinhan Việt Nam (SHBVN)./ Renewal of 

the credit facility agreement with Shinhan 

Vietnam Bank Limited (SHBVN). 

100% 

21 Số/No 323/NQ-HĐQT 12/04/2025 
Tái ký hạn mức tín dụng với Ngân hàng The 
Siam Commercial Bank Public Company 
Limited – Chi nhánh Thành phố Hồ Cht Minh./ 

100% 

22 Số/No 324/NQ-HĐQT 12/04/2025 

Tái ký hạn mức tín dụng với Ngân hàng TNHH 
MTV HSBC (Việt Nam)./ Renewal of the credit 

facility agreement with HSBC Bank Limited 

(Vietnam). 

100% 

23 Số/No 334/NQ-HĐQT 21/04/2025 

Thông qua danh sách đề cử thành viên Hội đồng 
quản trị, Ban kiểm soát nhiệm kỳ 2022-2027 và 
nội dung Tờ trình đại hội còn lại để chính thức 
trình Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 
2025./ Approval of the list of nominees for the 

Board of Directors and the Supervisory Board 

for the 2022–2027 term, along with the 

remaining proposals, for official submission to 

the 2025 Annual General Meeting of 

Shareholders. 

100% 

24 Số/No 347/NQ-HĐQT 05/05/2025 

Thông qua việc triển khai phương án phát hành 
cổ phiếu để tăng vốn cổ phần từ nguồn vốn chủ 
sở hữu theo Nghị quyết Đại hội đồng cổ đông 
thường niên năm 2025 số 338/PA-HĐQT thông 
qua ngày 26 tháng 4 năm 2025 của Công ty Cổ 
phần Pin Ắc quy miền Nam./ Approval of the 

implementation of the share issuance plan to 

100% 
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increase charter capital from owners’ equity in 
accordance with Resolution No. 338/PA-HĐQT 
dated April 26, 2025 of the 2025 Annual General 

Meeting of Shareholders of Southern Battery 

Joint Stock Company. 

25 Số/No 357/QĐ-HĐQT 09/05/2025 
Cử cán bộ đi công tác tại Nigeria./ Assigning 
personnel for a business trip to Nigeria. 

100% 

26 Số/No 358/QĐ-HĐQT 09/05/2025 

Phân công lại nhiệm vụ các thành viên Hội đồng 
quản trị nhiệm kỳ 2022-2027./ Reassignment of 

duties among members of the Board of Directors 

for the 2022–2027 term. 

100% 

27 Số/No 359/NQ-HĐQT 12/05/2025 

Phê duyệt điều chỉnh chủ trương đầu tư dự án “Đầu 
tư xây dựng nhà máy sản xuất ắc quy tại khu công 
nghiệp An Phước” với quy mô công suất 1.300.000 
kWh/năm./ Approval of the adjustment to the 

investment policy for the project “Construction of a 
battery manufacturing plant in An Phuoc Industrial 

Park” with a designed capacity of 1,300,000 kWh 
per year. 

100% 

28 Số/No 360/QĐ-HĐQT 12/05/2025 

Phê duyệt điều chỉnh chủ trương đầu tư dự án 
“Đầu tư xây dựng Nhà máy sản xuất ắc quy tại 
Khu công nghiệp An Phước” với quy mô công 
suất 1.300.000 kWh/năm./ Approval of the 

adjustment to the investment policy for the 

project “Construction of a battery manufacturing 
plant in An Phuoc Industrial Park” with a 
designed capacity of 1,300,000 kWh per year. 

100% 

29 Số/No 384/NQ-HĐQT 22/05/2025 
Về công tác nhân sự./ Regarding personnel 

matters 
100% 

30 Số/No 386/NQ-HĐQT 26/05/2025 

Thống nhất lựa chọn Chi nhánh Công ty TNHH 
KPMG tại Thành phố Hồ Cht Minh là Đơn vị 
kiểm toán báo cáo tài chính năm 2025 của Công 
ty./ Consensus on selecting the Ho Chi Minh City 

Branch of KPMG Limited as the auditing firm 

for the Company's 2025 financial statements. 

100% 

31 Số/No 391/QĐ-HĐQT 28/05/2025 

Nâng lương cơ bản và điều chỉnh mức phụ cấp 
thâm niên năm 2025 đối với ông Tạ Duy Linh, 
Trưởng Ban kiểm soát./ Adjustment of the basic 

salary and seniority allowance in 2025 for Mr. 

Ta Duy Linh, Head of the Supervisory Board. 

100% 

32 Số/No 392/QĐ-HĐQT 28/05/2025 
Cử cán bộ đi công tác tại Trung Quốc./ Assigning 

personnel for a business trip to China. 
100% 

33 Số/No 393/NQ-HĐQT 28/05/2025 

Phê duyệt chuyển bước đầu tư Dự án đầu tư trạm 
biến áp 3000 KVA và hệ thống điện./ Approval 

of the transition to the next investment phase of 

the project for the 3,000 KVA substation and 

power system. 

100% 

34 Số/No 394/NQ-HĐQT 28/05/2025 

Thông qua việc thực hiện chi trả cổ tức năm 
2024 đợt 2 (đợt cuối) bằng tiền và phát hành cổ 
phiếu để tăng vốn cổ phần từ nguồn vốn chủ sở 
hữu theo phương án đã được Đại hội đồng cổ 
đông thường niên năm 2025 thông qua./ 
Approval of the implementation of the second 

(final) round of 2024 cash dividend payment and 

the share issuance to increase charter capital 

from owners’ equity, in accordance with the plan 
approved by the 2025 Annual General Meeting 

of Shareholders. 

100% 

35 Số/No 416/NQ-HĐQT 06/06/2025 
Phê duyệt dự án đầu tư máy COS cho bình 
AGM./ Approval of the investment project for 

COS machines for AGM batteries. 
100% 
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36 Số/No 417/QĐ-HĐQT 06/06/2025 
Phê duyệt dự án đầu tư máy COS cho bình 
AGM./ Approval of the investment project for 

COS machines for AGM batteries. 
100% 

37 Số/No 424/NQ-HĐQT 10/06/2025 

Phê duyệt dự án đầu tư hệ thống nạp và hoàn tất 
bình CMF./ Approval of the investment project 

for the charging and finishing system for CMF 

batteries. 

100% 

38 Số/No 425/QĐ-HĐQT 10/06/2025 

Phê duyệt dự án đầu tư hệ thống nạp và hoàn tất 
bình CMF./ Approval of the investment project 

for the charging and finishing system for CMF 

batteries. 

100% 

39 Số/No 456/NQ-HĐQT 20/06/2025 

Phê duyệt dự án Di dời sản xuất lá cực của Xí 
nghiệp Ắc quy Đồng Nai đến Xí nghiệp Ắc quy 
Đồng Nai 2./ Approval of the project to relocate 

grid production from Dong Nai Battery Factory 

to Dong Nai 2 Battery Factory. 

100% 

40 Số/No 457/QĐ-HĐQT 20/06/2025 

Phê duyệt dự án Di dời sản xuất lá cực của Xí 
nghiệp Ắc quy Đồng Nai đến Xí nghiệp Ắc quy 
Đồng Nai 2./ Approval of the project to relocate 

the grid production from Dong Nai Battery 

Factory to Dong Nai 2 Battery Factory. 

100% 

41 Số/No 487/NQ-HĐQT 04/07/2025 

Phê duyệt dự án đầu tư hệ thống cụm đúc COS 
cho dây chuyền lắp ráp bình PA./ Approval of the 

investment project for the COS casting cluster 

system for the PA cylinder assembly line. 

100% 

42 Số/No 488/QĐ-HĐQT 04/07/2025 

Phê duyệt dự án Đầu tư hệ thống cụm đúc COS 
cho dây chuyền lắp ráp bình PA./ Approval of the 

investment project for the COS casting cluster 

system for the PA cylinder assembly line. 

100% 

43 Số/No 508/NQ-HĐQT 14/07/2025 

Kết quả hoạt động Sản xuất kinh doanh, Đầu tư 
xây dựng và các mặt công tác khác của Quý II, 
06 tháng đầu năm 2025, kế hoạch Quý III và dự 
kiến 09 tháng đầu năm 2025. / Results of 

Production and Business Operations, 

Construction Investment, and Other Activities for 

Q2 and the First Six Months of 2025; Plan for 

Q3 and Projections for the First Nine Months of 

2025. 

100% 

44 Số/No 509/QĐ-HĐQT 14/07/2025 
Ban hành Quy chế quản lý dự án đầu tư./ 
Issuance of the Regulation on Investment Project 

Management. 
100% 

45 Số/No 510/NQ-HĐQT 14/07/2025 
Sắp xếp, tinh gọn cơ cấu tổ chức Công ty./ 
Reorganization and streamlining of the 

Company’s organizational structure. 
100% 

46 Số/No 511/NQ-HĐQT 14/07/2025 

Rà soát, bổ sung quy hoạch các chức danh Người 
điều hành, Quản lý cấp trung Công ty giai đoạn 
2021-2026 (năm thứ 5) và giai đoạn 2026-2031 
(năm thứ 4)./ Review and supplementation of the 

succession planning for Executive and Mid-level 

Management positions of the Company for the 

2021–2026 period (Year 5) and the 2026–2031 

period (Year 4). 

100% 

47 Số/No 512/NQ-HĐQT 14/07/2025 

Thông qua Quy chế phối hợp hoạt động giữa 
BCH Đảng bộ nhiệm kỳ 2025 – 2030 với Hội 
đồng quản trị và Tổng Giám đốc Công ty Cổ 
phần Pin Ắc quy miền Nam./ Approval of the 

Regulation on coordination of activities between 

the Party Committee Executive Committee for 

the 2025–2030 term and the Board of Directors 

100% 
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and the General Director of Dry Cell And 

Storage  Battery Jointstock Company. 

48 Số/No 550/NQ-HĐQT 31/07/2025 
Tái ký hạn mức tín dụng với Ngân hàng 
Vietcombank./ Renewal of the credit limit 

agreement with Vietcombank. 
100% 

49 Số/No 551/NQ-HĐQT 31/07/2025 
Tái ký hạn mức tín dụng với Ngân hàng BIDV./ 
Renewal of the credit limit agreement with BIDV. 

100% 

50 Số/No 571/QĐ-HĐQT 02/08/2025 
Cử cán bộ đi công tác tại Malaysia./ Assigning 

personnel for a business trip to Malaysia. 
100% 

51 Số/No 609/QĐ-HĐQT 08/08/2025 
Cử cán bộ đi công tác tại Trung Quốc./ Assigning 

personnel for a business trip to China. 
100% 

52 Số/No 637/NQ-HĐQT 28/08/2025 

Phê duyệt bổ sung chỉ tiêu kế hoạch Giá trị sản 
xuất công nghiệp năm 2025./ Approval of the 

supplementary target for the 2025 Industrial 

Production Value plan 

100% 

53 Số/No 638/NQ-HĐQT 28/08/2025 

Chấp thuận chủ trương triển khai quy trình bổ 
nhiệm Kế toán trưởng Công ty Cổ phần Pin Ắc 
quy miền Nam./ Approval in principle of the 

implementation of the process for appointing the 

Chief Accountant of Dry Cell And Storage  

Battery Jointstock Company. 

100% 

54 Số/No 639/NQ-HĐQT 28/08/2025 

Phê duyệt kế hoạch xây dựng, rà soát và sửa đổi 
bổ sung Điều lệ và các Quy chế nội bộ Công ty./  
Approval of the plan for the development, review, 

and amendment of the Company’s Charter and 
internal regulations. 

100% 

55 Số/No 640/NQ-HĐQT 28/08/2025 

Phương án xử lý khu đất 752 Hậu Giang, Phường 
12, Quận 6 (nay là 752 Hậu Giang, phường Phú 
Lâm, TP. HCM)./ Plan for handling the land plot 

at 752 Hau Giang Street, Ward 12, District 6 

(now 752 Hau Giang Street, Phu Lam Ward, Ho 

Chi Minh City). 

100% 

56 Số/No 641/NQ-HĐQT 28/08/2025 

Công tác tổ chức nhân sự của phòng Kế hoạch – 
Kinh doanh và phòng Kỹ thuật./ Personnel 

organization and staffing matters of the 

Planning–Business Department and the 

Technical Department. 

100% 

57 Số/No 655/NQ-HĐQT 10/09/2025 

Sửa đổi Điều lệ và điều chỉnh Giấy chứng nhận 
Đăng ký doanh nghiệp, đăng ký chứng khoán bổ 
sung với VSDC và niêm yết bổ sung với HOSE./ 
Amendment of the Charter and adjustment of the 

Enterprise Registration Certificate; 

supplementary securities registration with VSDC 

and additional listing with HOSE. 

100% 

58 Số/No 668/QĐ-HĐQT 25/09/2025 
Cử cán bộ đi công tác tại Philippines./ Assigning 

personnel for a business trip to Philippines. 
100% 

59 Số/No 697/NQ-HĐQT 10/10/2025 
Tái ký hạn mức tín dụng với Ngân hàng MB./ 
Renewal of the credit limit agreement with MB 

Bank. 
100% 

60 Số/No 698/NQ-HĐQT 10/10/2025 
Tái ký hạn mức tín dụng với Ngân hàng 
Vietinbank./ Renewal of the credit limit 

agreement with VietinBank. 
100% 

61 Số/No 699/QĐ-HĐQT 13/10/2025 

Phê duyệt kết quả rà soát, bổ sung quy hoạch 
chức danh Người điều hành Công ty Cổ phần Pin 
Ắc quy miền Nam giai đoạn 2021-2026 và giai 
đoạn 2026-2031./ Approval of the results of the 

review and supplementation of the succession 

planning for Executive positions of Dry Cell And 

Storage  Battery Jointstock Company for the 

2021–2026 period and the 2026–2031 period. 

100% 
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62 Số/No 719/NQ-HĐQT 29/10/2025 
Thụ lý và thành lập Tổ xác minh đơn tố cáo./ 
Acceptance and establishment of a verification 

team for the denunciation complaint. 
100% 

63 Số/No 720/QĐ-HĐQT 29/10/2025 
Thành lập Tổ xác minh đơn tố cáo./ 
Establishment of a verification team for the 

denunciation complaint. 
100% 

64 Số/No 739/NQ-HĐQT 12/11/2025 

Kế hoạch triển khai quy trình bổ nhiệm lại vị trí 
Phó Tổng giám đốc Công ty./ Plan for the 

implementation of the process for reappointment 

to the position of Deputy General Director of the 

Company. 

100% 

65 Số/No 740/NQ-HĐQT 12/11/2025 
Hồ sơ nhận xét, đánh giá cán bộ./ Personnel 

evaluation and assessment dossier. 
100% 

66 Số/No 742/NQ-HĐQT 14/11/2025 

Kết quả thực hiện Sản xuất kinh doanh, Đầu tư 
xây dựng và các mặt công tác khác của Quý III, 
09 tháng đầu năm 2025, kế hoạch Quý IV và dự 
kiến cả năm 2025./ Results of Production and 

Business Operations, Construction Investment, 

and Other Activities for Q3 and the First Nine 

Months of 2025; Plan for Q4 and Projections for 

the Full Year 2025. 

100% 

67 Số/No 743/NQ-HĐQT 14/11/2025 Bổ nhiệm cán bộ./ Appointment of personnel. 100% 

68 Số/No 744/QĐ-HĐQT 14/11/2025 

Bổ nhiệm ông Nguyễn Văn Diệp giữ chức vụ Kế 
toán trưởng Công ty Cổ phần Pin Ắc quy miền 
Nam./ Appointment of Mr. Nguyen Van Diep as 

Chief Accountant of Dry Cell And Storage  

Battery Jointstock Company. 

100% 

69 Số/No 745/QĐ-HĐQT 14/11/2025 

Nâng lương cơ bản đối với ông Nguyễn Duy 
Hưng, Phó Tổng Giám đốc./ Increase of the 

basic salary for Mr. Nguyen Duy Hung, Deputy 

General Director. 

100% 

70 Số/No 746/QĐ-HĐQT 14/11/2025 

Điều chỉnh mức phụ cấp thâm niên đối với ông 
Nguyễn Hoàng Thành, Phó Tổng Giám đốc./ 
Adjustment of the seniority allowance for Mr. 

Nguyen Hoang Thanh, Deputy General Director. 

100% 

71 Số/No 747/NQ-HĐQT 14/11/2025 
Đánh giá, xếp loại Người điều hành năm 2024./ 
Evaluation and classification of Executives for 

the year 2024. 
100% 

72 Số/No 748/QĐ-HĐQT 14/11/2025 

Ban hành chức năng, nhiệm vụ và sơ đồ tổ chức 
của Phòng Kế hoạch – Kinh doanh./ Issuance of 

the functions, duties, and organizational 

structure of the Planning–Business Department. 

100% 

73 Số/No 749/QĐ-HĐQT 14/11/2025 

Ban hành chức năng, nhiệm vụ và sơ đồ tổ chức 
của Phòng Kỹ thuật./ Issuance of the functions, 

duties, and organizational structure of the 

Technical Department. 

100% 

74 Số/No 999/NQ-HĐQT 12/12/2025 

Chủ trương bổ nhiệm lại vị trí Phó Tổng giám 
đốc Công ty./ Policy approval for the 

reappointment to the position of Deputy General 

Director of the Company. 

100% 

75 Số/No 1000/NQ-HĐQT 12/12/2025 
Thành lập Hội đồng giá Công ty./ Establishment 

of the Company’s Price Council. 100% 

76 Số/No 1001/QĐ-HĐQT 12/12/2025 
Thành lập Hội đồng giá Công ty./ Establishment 

of the Company’s Price Council. 100% 

77 Số/No 1036/NQ-HĐQT 26/12/2025 
Kết quả xác minh nội dung Đơn tố cáo./ Results 

of the verification of the contents of the 

denunciation complaint. 
100% 

78 Số/No 1043/QĐ-HĐQT 31/12/2025 
Ban hành Quy chế tài chính./ Issuance of the 

Financial Regulations. 
100% 
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79 Số/No 1044/QĐ-HĐQT 31/12/2025 
Ban hành Quy chế quản lý nợ./ Issuance of the 

Debt Management Regulations. 
100% 

III. Ban kiểm soát (Báo cáo 12 tháng năm 2025): Board of Supervisors (Report for the 12 months of 
2025) 

1. Thông tin về thành viên Ban Kiểm soát (BKS): Information about Members of Board of Supervisors : 

Stt 
No 

Thành viên BKS/ Members of 
Board of Supervisors (BoS) 

Chức vụ/ 
Position 

Ngày bắt đầu/không còn là 
thành viên BKS 

Date of 
Appointment/Termination as 

BoS member 

Trình độ chuyên môn 

Qualification 

1 Ông / Mr. Tạ Duy Linh 
Trưởng BKS/ 
Head of BoS 

Ngày bắt đầu là Trưởng BKS: 
23/04/2022 

Date of appointment as Head 

of BoS: 23/04/2022 

Cử nhân kinh tế/ 
Bachelor of Economics 

2 Bà / Mrs. Phan Thị Hoàng 
Giang 

Thành viên/ 
Member 

 

Ngày bắt đầu là thành viên 
BKS: 23/04/2022 

Date of appointment as BoS 

member: 23/04/2022 

Cử nhân kinh tế/ 
Bachelor of Economics 

3 Bà / Mrs. Vũ Thị Mai Nhung 
Thành viên/ 

Member 
 

Ngày không còn là thành viên 
BKS: 26/04/2025 

Date of termination as BoS 

Member: 26/04/2025 

Cử nhân kinh tế/ 
Bachelor of Economics 

4 Bà / Mrs. Vương Thị Hải Yến 
Thành viên/ 

Member 
 

Ngày bắt đầu là thành viên 
BKS: 26/04/2025 

Date of appointment as BoS 

Member: 26/04/2025 

Thạc sĩ Kinh doanh quốc 
tế/ Master’s Degree in 
International Business 

2. Cuộc họp của BKS: (Meetings of Board of Supervisors) 

Stt 
No 

Thành viên BKS/ Ủy ban Kiểm 
toán  

Member of Bos/Audit 

Committee Member 

Số buổi họp 
tham dự 

Number of 

Meetings 

Attended  

Tỷ lệ  
tham dự họp 
Attendance 

Rate 

Tỷ lệ  
biểu quyết 

Voting Rate 

Lý do không tham dự họp 
Reason for Absence 

1 Ông / Mr. Tạ Duy Linh 8/8 100% 100%  

2 Bà / Mrs. Phan Thị Hoàng 
Giang 

8/8 100% 100%  

3 Bà / Mrs. Vũ Thị Mai Nhung 4/4 100% 100%  

4 Bà / Mrs. Vương Thị Hải Yến 4/4 100% 100%  

3. Hoạt động giám sát của BKS đối với HĐQT, Ban Giám đốc điều hành và cổ đông: BoS's Monitoring 

Activities Regarding the Board of Directors (BOD), Executive Management, and Shareholders: 

Năm 2025, Ban kiểm soát Công ty đã thực hiện các hoạt động giám sát như sau : 

 In 2025, the BoS carried out the following supervisory activities: 

- Tham gia đầy đủ các cuộc họp thường xuyên và định kỳ của Hội đồng quản trị Công ty; Thông qua các cuộc 
họp, các báo cáo quản lý nội bộ đưa ra các kiến nghị với Hội đồng quản trị, Ban Tổng giám đốc về các vấn đề liên 
quan đến hoạt động sản xuất kinh doanh hàng năm 2025 

The BoS fully participated in the Company’s regular and periodic BOD meetings; Through these meetings 
and internal management reports, the BoS made recommendations to the BOD and Executive Management on 

matters related to the Company’s business operations in 2025 

- Tham gia đầy đủ các cuộc họp giao ban hàng tháng với Ban Tổng Giám đốc nhằm đánh giá tình hình SXKD 
của Công ty mỗi tháng và thông qua kế hoạch SXKD tháng sau 

The BoS fully attended monthly briefing meetings with the Executive Management to assess the Company’s 
monthly business performance and review business plans for the following month 

- Thảo luận về Báo cáo tài chtnh hàng quý, 6 tháng, 9 tháng với Ban Tổng Giám đốc và Công ty kiểm toán 
KPMG 
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The BoS discussed the quarterly, semi-annual, nine-month financial statements with the Executive 

Management and the external auditor KPMG 

- Kiểm tra, giám sát việc tuân thủ pháp luật, chấp hành Điều lệ Công ty và thực hiện Nghị quyết ĐHĐCĐ, 
HĐQT và Ban TGĐ 

The BoS reviewed and monitored compliance with laws, the Company’s Charter, and the implementation of 
resolutions of the General Meeting of Shareholders (GMS), the BOD, and Executive Management 

- Giám sát tình hình kinh doanh và tình hình tài chính Công ty 

The BoS supervised the Company’s business performance and financial position 

- Giám sát hoạt động của HĐQT và Ban TGĐ trong hoạt động kinh doanh 

The BoS monitored the performance of the BOD and Executive Management in the Company’s business 
operations 

- Thẩm định báo cáo tài chtnh năm 2024 

The BoS appraised the Company’s 2024 financial statements 

- Đánh giá hiệu quả hoạt động của hệ thống quản trị nội bộ 

The BoS assessed the effectiveness of the internal control system 

- Tổ chức 8 cuộc họp của Ban kiểm soát, đánh giá hoạt động kế toán và tài chtnh, quản trị và điều hành của 
Công ty 

The BoS convened 8 internal meetings to evaluate the Company’s accounting and financial activities, 
corporate governance, and management operations 

* Kết quả giám sát Hội đồng quản trị công ty trong năm 2025:  

Supervisory results on the Company’s Board of Directors in 2025: 

HĐQT đã giám sát khá chặt chẽ các hoạt động của Ban điều hành về việc thực hiện Nghị quyết của ĐHĐCĐ đã đề 
ra tại Đại hội thường niên 2025, cụ thể  

The BOD closely monitored the Executive Management’s implementation of the resolutions adopted at the 
2025 Annual General Meeting of Shareholders (AGM), specifically: 

- Ban hành kịp thời các Nghị quyết sau khi họp Hội đồng quản trị; 

Timely issuance of Resolutions following each BOD meeting; 

- Tiến hành đều đặn các cuộc họp định kỳ, đột xuất theo quy định để triển khai công tác giám sát và định 
hướng hoạt động sản xuất kinh doanh của công ty; 

Regularly convening periodic and ad-hoc meetings as required to carry out supervisory duties and provide 

strategic direction for the Company’s business operations; 

* Kết quả giám sát Ban Tổng giám đốc trong năm 2025: 

Supervisory results on the Executive Management in 2025: 

Ban Tổng Giám đốc Công ty và các cấp quản lý đã triển khai, điều hành Công ty theo đúng Điều lệ, các Nghị quyết 
ĐHĐCĐ 2025, HĐQT và các công việc khác trong phạm vi thẩm quyền, cụ thể: 

The Company’s Executive Management and relevant managerial levels operated the Company in accordance 
with the Charter, the 2025 AGM Resolutions, the BOD’s Resolutions, and within their delegated authority, 
specifically: 

- Chuẩn bị Kế hoạch SXKD năm 2025 trình ĐHĐCĐ thông qua 

Prepared the 2025 Business Plan for submission and approval at the AGM 

- Tổ chức thực hiện kế hoạch SXKD, kế hoạch đầu tư 

Implemented the approved business and investment plans 

- Kiểm toán độc lập BCTC năm 2024 

Conducted the independent audit of the 2024 financial statements 

- Lựa chọn Công ty kiểm toán độc lập 2025 

Selected the independent auditor for 2025 

- Tiếp tục thực hiện các hoạt động quản trị và quản lý rủi ro 

 Continued to carry out corporate governance and risk management activities 
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- Đẩy mạnh phát triển nguồn nhân lực, các hoạt động đào tạo nội bộ phù hợp với định hướng và chiến lược 
kinh doanh của Công ty 

Promoted human resource development and internal training activities aligned with the Company’s business 
orientation and strategy 

- Cập nhật và nâng cao hệ thống công nghệ thông tin phục vụ cho hoạt động kinh doanh và quản trị nội bộ 

Upgraded and enhanced the IT systems to support business operations and internal management 

- Thường xuyên rà soát hệ thống, bảo đảm an toàn, chủ động phòng ngừa rủi ro 

Regularly reviewed internal systems to ensure safety and proactively mitigate risks 

- Chốt danh sách cổ đông để tăng vốn điều lệ theo Nghị quyết ĐHĐCĐ năm 2025 vào ngày 24/6/2025 

Finalized the list of shareholders for charter capital increase as approved in the 2025 AGM Resolution, dated 

June 24, 2025; 

- Lập Báo cáo hoạt động hàng quý kịp thời và tuân thủ đúng theo quy định của pháp luật và Điều lệ hoạt động 
Công ty.  

Prepared and submitted quarterly operation reports in a timely manner and in full compliance with applicable 

laws and the Company’s Charter. 

4. Sự phối hợp hoạt động giữa BKS đối với hoạt động của HĐQT, Ban Giám đốc điều hành và các 
cán bộ quản lý khác: Coordination Between the BoS and the Board of Directors, Executive Management, and 

Other Managers: 

- Trong năm 2025, Ban kiểm soát nhận được sự phối hợp chặt chẻ và được tạo điều kiện thuận lợi để thực 
hiện nhiệm vụ giám sát của mình từ phta HĐQT, Ban TGĐ và các cán bộ quản lý công ty, thông qua việc được 
cung cấp đầy đủ các tài liệu, thông tin liên quan đến tình hình quản trị công ty, các hoạt động kinh doanh, tình hình 
tài chính công ty; 

In 2025, the BoS received strong cooperation and favorable conditions from the BOD, the Executive 

Management, and the Company’s managerial staff in fulfilling its supervisory duties, through the timely and 
adequate provision of documents and information related to corporate governance, business activities, and the 

Company’s financial position. 

- BKS ghi nhận chưa thấy điều gì bất thường trong hoạt động của các thành viên HĐQT, Ban  điều hành và 
các cán bộ quản lý của Công ty. 

The BoS has not identified any irregularities in the activities of the members of the BOD, the Executive 

Management, or the Company’s managerial staff. 

5. Hoạt động khác của BKS (nếu có): Other Activities of the Supervisory Board (if any): Không/None  
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IV. Ban điều hành/ Board of Management 

Stt 
No 

Thành viên  
Ban điều hành 

Member 

Board of Management 

Ngày tháng  
năm sinh 

Date of birth 

Trình độ chuyên môn 
Qualifications 

Ngày bổ nhiệm 
Date of 

appointment 

1 Lê Văn Năm 10/05/1967 

KS Hóa –  
Trường ĐH Bách khoa TPHCM  

Chemical Engineer – 

Ho Chi Minh City University of Technology 

01/02/2020 

2 Nguyễn Điền Phước Chân 06/12/1980 

Kỹ sư Hóa –  
Công nghệ Hoá Học và Thực Phẩm 

Trường ĐH Bách Khoa TPHCM 
Chemical Engineer – 

Chemical and Food Technology 

Ho Chi Minh City University of Technology 

12/01/2021 

3 Nguyễn Duy Hưng 10/05/1973 

Cử nhân Kinh tế -   
Kế toán - tài chính  

Trường ĐH Kinh tế TPHCM 
Bachelor of Economics - 

Accounting - Finance 

University of Economics Ho Chi Minh City 

01/02/2023 

4 Nguyễn Hoàng Thành 20/10/1979 

Cử nhân Kinh tế -  
Trường ĐH Kinh tế & KTQD – ĐH Đà Nẵng 

Bachelor of Economics - 

University of Economics and Business 

Administration – University of Danang 

01/08/2023 

 

V. Kế toán trưởng/ Chief Accountant 

Họ và tên 
Full name 

Ngày tháng  
năm sinh 

Date of birth 

Trình độ chuyên môn nghiệp vụ 
Professional qualifications 

Ngày bổ nhiệm 
Date of 

appointment 

Nguyễn Văn Diệp 18/10/1974 

Cử nhân Kinh tế -   
Kế toán - tài chính  

Trường ĐH Kinh tế TPHCM 
Bachelor of Economics - 

Accounting - Finance 

University of Economics Ho Chi Minh City 

01/12/2025 

 

VI. Đào tạo về quản trị công ty/ Training courses on corporate governance  

Các khóa đào tạo về quản trị công ty mà các thành viên HĐQT, thành viên BKS, Giám đốc (Tổng Giám 
đốc) điều hành, các cán bộ quản lý khác và Thư ký công ty đã tham gia theo quy định về quản trị công ty: Có – 
Xây dựng KPIs/Hệ thống lương 3P 

Training courses on corporate governance are attended by the Board of Directors, Supervisory Board, 

Executive Director (General Director), other managers and Company Secretary in accordance with corporate 

governance regulations: Yes – Building KPIs/3P salary system.
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VII. Danh sách về người có liên quan của công ty đại chúng (Báo cáo năm) và giao dịch của người có liên quan của công ty với chính Công ty./ List of Related Parties 

of the Public Company (Annual Report) and Transactions of Related Parties with the Company Itself. 

1. Danh sách về người có liên quan của công ty./ List of Related Parties of the Company. 

Stt 
No 

Tên tổ chức/cá nhân 
Name of 

Organizations/ 

Individuals 

TK giao dịch 
chứng 

khoán(nếu có) 
Trading 

account (if 

any) 

Chức vụ tại 
công ty (nếu 

có) 
Position (if 

any) 

Số Giấy NSH *  
Owner's 

ID No.* 

Ngày cấp 
giấy NSH 
Date of 

issue of 

ownership 

certificate 

Nơi cấp  
Place of issue 

Địa chỉ trụ sở 
chtnh/ Địa chỉ 

liên hệ 
Head office 

address/Contact 

address 

Thời điểm bắt 
đầu là người có 

liên quan 
The starting 

point is the 

person 

concerned. 

Thời điểm 
không còn là 
người có liên 

quan 
Time is no 

longer 

relevant 

Lý do 
Reason 

 

Mối quan 
hệ liên quan 
với công ty 
Relationshi

p with the 

company 

 

1 Lê Hoàng  
Chủ tịch 
HĐQT 

Chairman 

    27/06/2020    

1.1 Lê Cường    
  

   
Đã mất 
Passed 

away 

Bố đẻ  
Father 

1.2 Bùi Song Nga     
 

 27/06/2020   
Mẹ đẻ  
Mother 

1.3 
Nguyễn Thị Quang 
Minh 

      27/06/2020   
Vợ  

Wife 

1.4 Lê Quỳnh Anh     
 

 27/06/2020   
Con  

Daughter 

1.5 Lê Quỳnh Ngân       27/06/2020   
Con  

Daughter 

1.6 Lê Hùng       27/06/2020   
Anh trai  
Brother 

1.7 Lê Hồng       27/06/2020   
Anh trai  
Brother 

1.8 Lê Hà       27/06/2020   
Anh trai  
Brother 

1.9 Lê Thu Hằng       27/06/2020   
Em gái  
Sister 

1.10 Phạm Hương Giang       27/06/2020   
Chị dâu  
Sister in 

law 

1.11 Trần Ngọc Anh     
 

 27/06/2020   
Chị dâu 
Sister in 

law  

1.12 Nguyễn Thị Thu Ngân       27/06/2020   
Chị dâu 
Sister in 

law  
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1.13 Nguyễn Hữu Vinh       27/06/2020   
Em rể  

Brother in 

law 

1.14 Lê Thị Anh Đào   
   

 27/06/2020   
Mẹ vợ  

Mother in 

law 

1.15 Nguyễn Quang Vinh       27/06/2020   
Bố vợ  

Father in 

law 

1.16 

Tập đoàn Hóa chất 
Việt Nam 
Vietnam National 

Chemical Group 

 

Phó Tổng 
Giám đốc 

Deputy 

General 

Director 

    29/05/2020   

Ông Lê 
Hoàng – 
Đại diện 
phần vốn 
của Tập 

đoàn 
HCVN 
Mr. Le 

Hoang – 

Representat

ive of the 

Capital 

Contributio

n of 

Vietnam 

National 

Chemical 

Group  

1.17 

Công ty Cổ phần Hóa 
chất Việt Trì 
Viet Tri Chemical 

Joint Stock Company 

 
Chủ tịch 
HĐQT 

Chairman 
    18/04/2025   

Công ty 
cùng Tập 

đoàn 
HCVN 
(Tập 
Đoàn 

HCVN nắm 
giữ trên 

50%VĐL) 
The 

Company, 

as part of 

Vietnam 

National 

Chemical 

Group 

(which 
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owns more 

than 50% of 

its charter 

capital) 

2 Lê Văn Năm  
Thành viên 

HĐQT 
Member 

    20/04/2019    

2.1 
Nguyễn Thị Huỳnh 
Mai 

      20/04/2019   
Vợ 

Wife 

2.2 Lê Nguyễn Bảo Vy       20/04/2019   
Con ruột 
Daughter 

2.3 
Lê Nguyễn Nam 
Phương 

      20/04/2019   
Con ruột 
Daughter 

2.4 Lê Thị Thu       20/04/2019   
Chị ruột 

Sister 

2.5 Lê Văn Tư       20/04/2019   
Anh ruột 
Brother 

2.6 Trần Thị Điểm       20/04/2019   
Chị dâu 
Sister in 

law 

2.7 Nguyễn Lạc Như Liên       20/04/2019   
Chị dâu 
Sister in 

law 

2.8 Tạ Văn Thanh       20/04/2019  
Đã mất 
Passed 

away 

Anh rể 
Brother in 

law 

2.9 Nguyễn Ngọc Hiển       20/04/2019   
Ba vợ 

Father in 

law 

2.10 Huỳnh Thị Thảnh       20/04/2019   
Mẹ vợ 

Mother in 

law 

2.11 

Tập đoàn Hóa chất 
Việt Nam 
Vietnam National 

Chemical Group 

 

Đại diện 
phần vốn của 

Tập đoàn 
HCVN 

Representati

ve of the 

Capital 

Contribution 

of Vietnam 

National 

    17/04/2019   

Ông Lê 
Văn Năm – 

Đại diện 
phần vốn 
của Tập 

đoàn 
HCVN 

Mr. Le Van 

Nam – 

Representat

ive of the 
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Chemical 

Group 
Capital 

Contributio

n of 

Vietnam 

National 

Chemical 

Group 

3 Nguyễn Văn Chung  
Thành viên 

HĐQT 
Member 

    27/04/2017    

3.1 Vũ Thị Vân Anh       27/04/2017   

Vợ 

Wife 

 

3.2 Nguyễn Vũ Anh Thư       27/04/2017   
Con 

Daughter 

3.3 Nguyễn Trung Nguyên       27/04/2017   
Con 

Son 

3.4 Nguyễn Văn Dư       27/04/2017   
Bố đẻ 

Father 

3.5 Nguyễn Thị Đtch         
Đã mất 
Passed 

away 

Mẹ đẻ 

Mother 

3.6 Vũ Công Tỉnh         
Đã mất 
Passed 

away 

Bố vợ 

Father in 

law 

3.7 Nguyễn Thị Huệ     

 

 01/01/2021   

Mẹ vợ 

 Mother in 

law 

3.8 Nguyễn Văn Bình       27/04/2017   
Em ruột 

Brother 

3.9 Nguyễn Thị Nhung       27/04/2017   
Em ruột 

Sister 

3.10 Nguyễn Thị Hồng       01/01/2021   Em dâu 
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Sister in 

law 

3.11 Phạm Hồng Quân       01/01/2021   
Em rể 

Brother in 

law 

3.12 

Công ty Cổ phần 
Sorbitol Pháp - Việt 
FRANCE-VIETNAM 

SORBITOL JOINT 

STOCK COMPANY 

 
Thành viên 

HĐQT 
Member 

    
27/04/2017 

 
  

Thành viên 
HĐQT 

Member 

3.13 

Công ty CP Hơi kỹ 
nghệ Que hàn 
(SOVIGAZ) 
Industrial Gas And 

Welding Electrode 

Joint Stock Company 

 
Thành viên 

HĐQT 
Member 

    02/10/2024   
Thành viên 

HĐQT 

Member 

4 Shigeru Ezure  
Thành viên 

HĐQT 
Member 

    22/04/2023    

4.1 Mrs.Kanae Ezure       22/04/2023   
Vợ 

Wife 

4.2 Mrs.Itsuko Ezure    
  

 22/04/2023   
Mẹ ruột 
Mother 

4.3 Mrs.Teruko Hakozaki    
  

 22/04/2023   
Mẹ vợ 

Mother in 

law 

4.4 Mr.Tsubasa Ezure    
  

 22/04/2023   
Con 
Son 

4.5 Mr.Mizuki Ezure    
  

 22/04/2023   
Con 
Son 

4.6 Mrs.Chieko Shiga    
  

 22/04/2023   
Chị ruột 

Sister 

4.7 Mr.Tadao Ezure       22/04/2023   
Anh ruột 
Brother 

5 Nguyễn Quốc Việt  
Thành viên 

HĐQT 
Member 

    23/04/2022    

5.1 Nguyễn Văn Hà       23/04/2022   
Cha 

Father 

http://www.sovigaz.com.vn/
http://www.sovigaz.com.vn/
http://www.sovigaz.com.vn/
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5.2 Lê Khánh Hưng       23/04/2022   
Cha Vợ 

Father in 

law 

5.3 Dương Thị Thảo       23/04/2022   
Mẹ 

Mother 

5.4 Lê Thúy Hằng       23/04/2022 
 

 
Mẹ Vợ 

Mother in 

law 

5.5 Nguyễn Khánh Linh       23/04/2022 
 

 
Anh 

Brother 

5.6 Tô Mỹ Hà       23/04/2022 
 

 
Chị dâu 
Sister in 

law 

5.7 Lê Hương Thủy       23/04/2022 
 

 
Vợ 

Wife 

5.8 Nguyễn Việt Thành   
 

  
 23/04/2022 

 
 

Con 
Son 

5.9 

Công ty Cổ phần Đầu 
tư Phát triển Sài Gòn 3 
Group 
SAIGON3 GROUP 

INVESTMENT 

DEVELOPMENT 

JOINT STOCK 

COMPANY 

 
Thành viên 
HĐQT & 

TGĐ 
    23/04/2022 

 

 

Thành viên 
HĐQT & 

TGĐ 
Board 

Member & 

CEO 

 

5.10 

Công ty Cổ phần May 
Sài Gòn 3 
Sai Gon 3 Garment 

Joint Stock Company 

 
Thành viên 
HĐQT & 

TGĐ 
    23/04/2022 

 

 

Thành viên 
HĐQT & 

TGĐ 
Board 

Member & 

CEO 

 

5.11 

Công ty TNHH Đầu tư 
Sài Gòn 3 Capital 
Sai Gon 3 Capital 

Company Limited 

 
Hội đồng 

Thành viên 
    23/04/2022 

 

 

Hội đồng 
Thành viên 
Board of 

Members 

 

5.12 
Công ty TNHH Sài 
Gòn 3 Jean 
SG3 JEAN CO.,LTD 

 
Hội đồng 

Thành viên 
& PTGĐ 

    23/04/2022 31/12/2025 
Miễn 

nhiệm/  
Dismissal 

Hội đồng 
Thành viên 
& PTGĐ 
Board of 

Members & 

Deputy 
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General 

Director 

 

5.13 

Công ty CP Chứng 
khoán Thành Công 
Thanh Cong Securities 

Company 

 
Phó CT 
HĐQT 

  

 

 23/04/2022 

 

 

Phó CT 
HĐQT 
Deputy 

Chairman 

of Board of 

Directors 

 

5.14 

Công ty TNHH Quản 
lý Quỹ Thành Công 
Thanh Cong Asset 

Management Company 

Limited 

 
Hội đồng 

Thành viên 
    23/04/2022 

 

 

Hội đồng 
Thành viên 
Board of 

Members 

6 Nguyễn Văn Đạt  
Thành viên 

HĐQT 
Member 

    26/04/2025    

6.1 Nguyễn Văn Duyên        26/4/2025   
Bố đẻ  

Father 

 

6.2 Nguyễn Thị Đường       26/4/2025   
Mẹ đẻ 

Mother 
 

6.3 Vũ Tiến Bình        26/4/2025   

Bố vợ 

Father in 
law 

 

6.4 Nguyễn Thị Vuốt        26/4/2025   

Mẹ vợ 

Mother in 
law 
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6.5 Vũ Thị Thảo        26/4/2025   
Vợ 

Wife 
 

6.6 Nguyễn Quốc Triệu       26/04/2025   
Con 

Son 

 

6.7 Nguyễn Phương Anh    
  

 26/04/2025  Còn nhỏ 
Underage 

Con 
Daughter 

6.8 Nguyễn Văn Dũng       26/04/2025   
Anh trai 

Brother 

 

6.9 Nguyễn Thị Liên       26/04/2025   

Chị dâu 

Sister in 

law 

 

6.10 Nguyễn Thị Hiền        26/04/2025   Em gái 
Sister  

6.11 Phan Văn Tác        26/04/2025   
Em rể  

Brother in 

law 

6.12 

Tập đoàn Hóa chất 

Việt Nam  

Vietnam National 

Chemical Group 

 

 
Technical 

Department 
Officer 

    10/4/2025   

Ông 
Nguyễn 

Văn Đạt – 
Đại diện 
phần vốn 
của Tập 

đoàn 
HCVN 

Mr. Nguyen 

Van Dat – 

Representat

ive of the 

Capital 

Contributio

n of 

Vietnam 

National 
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Chemical 

Group 

 

6.13 

Công ty Cổ phần 
Sorbitol Pháp - Việt  
France-Vietnam 

Sorbitol Joint Stock 

Company 
 

 
Thành viên 

HĐQT 
Member 

    29/3/2024   

Ông 
Nguyễn 

Văn Đạt – 
Đại diện 
phần vốn 
của Tập 

đoàn 
HCVN 

Mr. Nguyen 

Van Dat – 

Representat

ive of the 

Capital 

Contributio

n of 

Vietnam 

National 

Chemical 

Group 

 

7 
Nguyễn Điền Phước 
Chân 

 

Phó Tổng 
Giám Đốc 

Vice 

Director 

    12/01/2021    

7.1 Nguyễn Văn Tuấn        12/01/2021   
Bố 

Father 

7.2 Nguyễn Thị Đức        12/01/2021   
Mẹ 

Mother 

7.3 Hoàng Thị Thúy Hằng       12/01/2021   
Vợ 

Wife 

7.4 Hoàng Văn Lâu        12/01/2021   
Bố vợ 

Father in 

law 

7.5 
Nguyễn Hoàng Uyên 
Nghi 

      12/01/2021   
Con 

Daughter 

7.6 Nguyễn Phước Nam        12/01/2021   
Con 
Son 

7.7 
Nguyễn Phước Mỹ 
Chân  

      12/01/2021   
Em ruột 
Sister 
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7.8 
Lê Thường Phương  
Thịnh  

      12/01/2021   
Em rể 

Brother in 

law 

7.9 
Nguyễn Phước Thiện 
Chân 

      12/01/2021   
Em ruột 
Brother 

7.10 Phạm Huỳnh Long        12/01/2021   
Em rể 

Brother in 

law 

 8 Nguyễn Duy Hưng  

Phó Tổng 
Giám đốc 

Vice 

Director 

    12/05/2015        

8.1 Phan Thị Ngọc Anh        12/05/2015     
Vợ 

Wife 

 

8.2 Nguyễn Duy Uyên        12/05/2015     
Con 

Daughter 

8.3 Nguyễn Duy Khang        12/05/2015     
Con 
Son 

 

8.4 Nguyễn Linh Đan        06/01/2020     
Con 

Daughter 

8.5 Nguyễn Mạnh Cường        12/05/2015     
Anh trai 
Brother 

 

8.6 Nguyễn Xuân Thịnh        12/05/2015     
Anh trai 
Brother 

 

8.7 Nguyễn Xuân Tình        12/05/2015     
Anh trai 
Brother 

 

8.8 Nguyễn Minh Nhân        12/05/2015     
Anh trai 
Brother 

 

8.9 Nguyễn Cao Sơn        12/05/2015     
Anh trai 
Brother 

 

8.10 Nguyễn Xuân Hải        12/05/2015     
Anh trai 
Brother 

 

8.11 Trần Thị Thắng        01/01/2021     

Mẹ vợ 
Mother in 

law 
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8.12 Nguyễn Thị Mười        01/01/2021     

Chị dâu 
Sister in 

law 

 

8.13 Nguyễn Thị Loan        01/01/2021     

Chị dâu 
Sister in 

law 

 

8.14 Đặng Thị Hương        01/01/2021     

Chị dâu 
Sister in 

law 

 

8.15 Đinh Thị Hồng Nga        01/01/2021     

Chị dâu 
Sister in 

law 

 

8.16 Nguyễn Thị Chán        01/01/2021     

Chị dâu 
Sister in 

law 

 

8.17 Phạm Thị Quyên        01/01/2021     

Chị dâu 
Sister in 

law 

 

9 
Nguyễn Hoàng 
Thành 

 

Phó Tổng 
Giám Đốc 

Vice 

Director 

    01/08/2023    

9.1 Nguyễn Hộ    
 

  
    

Đã mất 
Passed 

away 

Bố đẻ 
Father 

 

9.2 Hoàng Thị Kim Sang        01/08/2023   
Mẹ đẻ 
Mother 

 

9.3 Trương Thị Cường        01/08/2023   
Vợ 

Wife 

 

9.4 Nguyễn Hoàng Đạt       01/08/2023   
Con trai 

Son 

 

9.5 Nguyễn Hoàng Ngân       01/08/2023  Còn nhỏ 
Underage 

Con gái 
Daughter 
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9.6 Nguyễn Thị Kiểu       01/08/2023   
Chị gái 
Sister 

 

9.7 Nguyễn Hoàng Nhẫn       01/08/2023   
Anh trai 
Brother 

 

9.8 Nguyễn Thị Hồng Huệ       01/08/2023   
Chị gái 
Sister 

 

9.9 Nguyễn Hoàng Sơn       01/08/2023   
Anh trai 
Brother 

 

9.10 Dương Văn Thiên       01/08/2023   

Anh rể 
Brother in 

law 

 

9.11 Đỗ Thị Minh Phụng       01/08/2023   

Chị dâu 
Sister in 

law 

 

9.12 Nguyễn Bá Dương       01/08/2023   

Anh rể 
Brother in 

law 

 

9.13 Nguyễn Thị Ơn       01/08/2023   

Chị dâu 
Sister in 

law 

 

9.14 Trương Bút       01/08/2023   

Bố vợ 
Father in 

law 

 

9.15 Võ Thị Nhựt       01/08/2023   

Mẹ vợ 
Mother in 

law 

 

10 Nguyễn Văn Diệp  

Kế toán 
trưởng 
Chief 

Accountant 

 

    01/12/2025    

10.1 Nguyễn Văn Chà       01/12/2025   
Bố đẻ 
Father 
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10.2 Lê Thị Bé       01/12/2025   
Mẹ đẻ 
Mother 

 

10.3 Hà Văn Hưng       01/12/2025   
Cha vợ 

Father in 

law 

10.4 Lê Thị Nhứt       01/12/2025   
Mẹ vợ 

Mother in 

law 

10.5 Nguyễn Văn Tùng       01/12/2025   
Anh 

Brother 

10.6 Nguyễn Thị Sen       01/12/2025   
Chị 

Sister 

10.7 Phạm Chí Trung       01/12/2025   
Anh rể 

Brother in 

law 

10.8 Nguyễn Văn Việt       01/12/2025   
Em 

Brother 

10.9 Phan Thị Thúy Hằng       01/12/2025   
Em dâu 
Sister in 

law 

10.10 Nguyễn Thị Lan       01/12/2025   
Em 

Sister 

10.11 Nguyễn Đình Triên       01/12/2025   
Em rể 

Brother in 

law 

10.12 Nguyễn Thị Lan Em       01/12/2025   
Em 

Sister 

10.13 Bùi Quang Khánh       01/12/2025   
Em rể 

Brother in 

law 

10.14 Hà Ngọc Yến       01/12/2025   
Vợ 

Wife 

11 Tạ Duy Linh  
TB BKS 
Head of 

Supervisor 

    23/04/2022    

11.1 Tạ Thị Dung       23/04/2022   
Chị ruột 

Sister 

11.2 Tạ Thị Hạnh       23/04/2022   
Chị ruột 

Sister 
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11.3 Tạ Thanh Hoa       23/04/2022   
Chị ruột 

Sister 

11.4 Tạ Thanh Thủy       23/04/2022   
Chị ruột 

Sister 

11.5 Tạ Bạch Yến      
 

23/04/2022   
Chị ruột 

Sister 

11.6 Tạ Duy Tâm      
 

23/04/2022   
Em ruột 
Brother 

11.7 Đặng Thị Dung      
 

23/04/2022   
Vợ 

Wife 

11.8 Tạ Duy Khoa      
 

23/04/2022   
Con ruột 

Son 

11.9 Tạ Đặng Bảo Trân      
 

23/04/2022   
Con ruột 
Daughter 

1.10 Lê Ngọc Tuyền      
 

21/01/2026   
Con dâu 

Daughter-

in-law 

11.11 Đặng Hoài Xuân       23/04/2022   
Cha vợ 

Father in 

law 

11.12 Đặng Thị Hoa       23/04/2022   
Mẹ vợ 

Mother In 

law 

11.13 Nguyễn Ngọc Phú       23/04/2022   
Anh rể 

Brother in 

law 

11.14 Vũ Mạnh Đạt       23/04/2022   
Anh rể 

Brother in 

law 

11.15 Lưu Phước Vũ       23/04/2022   
Anh rể 

Brother in 

law 

11.16 
Nguyễn Thị Hồng 
Loan 

      23/04/2022   
Em dâu 
Sister in 

law 

12 
Nguyễn Thị Ngọc 
Ánh 

 

Người phụ 
trách quản 
trị Công ty, 
kiêm Thư 

ký Công ty / 
Person in 

charge of 

    15/05/2017    
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corporate 

governance 

cum  

The 

company’s 
secretary 

12.1 Nguyễn Văn Lầu  
 

      
Đã mất/ 
Passed 

away  

Cha ruột/  
Father 

12.2 Lê Thị Anh   
 

    15/05/2017   
Mẹ ruột/ 
Mother 

12.3 Hoàng Văn Hải   
 

    15/05/2017   
Chồng/ 

Husband 

12.4 
Hoàng Nguyễn Khánh 
Linh 

 
 

 
  

 15/05/2017   
Con ruột/ 
Daughter 

12.5 Nguyễn Văn Lợi   
 

    15/05/2017   
Anh ruột / 

Brother 

12.6 Hoàng Hải Nam  
 

    15/05/2017   
Cha Chồng 
/ Father in 

law 

12.7 Nguyễn Thị Hội  
 

    15/05/2017   
Mẹ chồng / 

Mother in 

law 

13 
Phan Thị Hoàng 
Giang 

 
TV BKS 

Supervisor 
    23/04/2022    

13.1 Kiều Quốc Toàn       23/04/2022   
Chồng  

Husband 

13.2 Kiều Quốc An       23/04/2022   
Con 
Son 

13.3 Kiều Gia Phúc   
 

  
 23/04/2022   

Con 
Son 

13.4 Phan Mạnh Tuấn       23/04/2022  Đã mất 
Bố ruột 
Father 

13.5 Hoàng Thị Chiến       23/04/2022   
Mẹ ruột 
Mother 

13.6 Phan Thị Thanh Hà       23/04/2022   
Chị ruột 

Sister 

13.7 Đặng Thế Đạt       23/04/2022   Anh rể 
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Brother in 
law 

13.8 Phan Mạnh Cường       23/04/2022   
Em ruột 
Brother 

13.9 Kiều Bích Giao       23/04/2022   
Em dâu 
Sister in 

law 

13.10 Phan Thị Thanh Hải       23/04/2022   
Em ruột 
Sister 

13.11 Phạm Lê Khoa       23/04/2022   
Em rể 

Brother in 

law 

13.12 Kiều Thanh Bình       23/04/2022   
Bố Chồng 
Father in 

law 

13.13 Trần Hồng Thắm       23/04/2022   
Mẹ chồng 
Mother in 

law 

14 Vũ Thị Mai Nhung  
TV BKS 

Supervisor 
    21/4/2018    

14.1 Bùi Đức Tuyến   
 

    01/01/2021   
Bố chồng  
Father in 

law 

14.2 Nguyễn Thị Thuận  
 

    01/01/2021   
Mẹ chồng  
Mother in 

law 

14.3 Vũ Văn Giao  
 

      
Đã mất 
Passed 

away 

Bố đẻ  
Father 

14.4 Phan Thị Mùi  
 

    21/4/2018   
Mẹ đẻ  
Mother 

14.5 Bùi Anh Chiến  
 

    21/4/2018   
Chồng  

Husband 

14.6 Bùi Anh Đức  
 

    21/4/2018   
Con ruột 

Son  

14.7 Đinh Thùy Dương  
 

    01/01/2021   
Con dâu/ 

Daughter in 

law 

14.8 Vũ Thị Minh Giang  
 

    21/4/2018   
Chị ruột  

Sister 

14.9 Vũ Minh Sơn  
 

    21/4/2018   
Anh ruột  
Brother 
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14.10 Nguyễn Gia Tường  
 

    01/01/2021   
Anh rể  

Brother in 

law 

14.11 Trần Thị Thu  
 

    01/01/2021   
Chị dâu  
Sister in 

law 

15 Vương Thị Hải Yến  
TV BKS 

Supervisor 
    26/04/2025    

15.1 Vương Quốc Hội  

 

 

  

   
Đã mất 
Passed 

away 

Bố đẻ  
Father 

15.2 Nguyễn Thị Huệ  
 

    26/4/2025   
Mẹ đẻ  
Mother 

15.3 Nguyễn Đắc Nam  
 

 
  

   
Đã mất 
Passed 

away 

Bố chồng 
Father in 

law 

15.4 Nguyễn Thị Quỳnh   
 

    26/4/2025   
Mẹ chồng  
Mother in 

law 

15.5 Nguyễn Đắc Phương  
 

    26/4/2025   
Chồng  

Husband 

15.6 Nguyễn Đắc Phong  
 

 
  

 26/4/2025  
Còn nhỏ 

Underage 

Con đẻ 
Son 

15.7 
Nguyễn An Ngân 
Khánh 

 
 

 
  

 26/4/2025  
Còn nhỏ 

Underage 
Con đẻ 

Daughter 

15.8 Nguyễn Đắc Kiên  
 

 
  

 26/4/2025  
Còn nhỏ 

Underage 
Con đẻ 

Son 

15.9 Vương Thanh Bình  
 

    26/4/2025   
Em trai 
Young 

brother 

16 

Công đoàn Cty CP 
Pin Ắc quy miền 
Nam 
Trade Union of Dry 

Cell & Storage 

Battery Joint Stock 

Company 

         
Công đoàn 

Union 

17 
The Furukawa 
Battery Co., Ltd. 

         
Nhà đầu tư 

Investor 

18 
Tập đoàn Hóa chất 
Việt Nam 

         
Công ty mẹ 

Owner 

Company 
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Vietnam National 

Chemical Group 

18.1 Phùng Quang Hiệp          

Chủ tịch 
HĐTV Tập 

đoàn 
HCVN 

Member of 

Board of 

Directors + 

General 

Director of 

HCVN 

Group 

 

18.2 Hoàng Mạnh Thắng          

Thành viên 
HĐTV Tập 

đoàn 
HCVN 

Member of 

the Board  

Directors of 

HCVN 

Group 

 

18.3 Nguyễn Thị Thu Bình          

Thành viên 
HĐTV Tập 

đoàn 
HCVN 

Member of 

the Board  

Directors of 

HCVN 

Group 

 

18.4 Nguyễn Tuấn Minh          

Thành viên 
HĐTV Tập 

đoàn 
HCVN 

Member of 

the Board  

Directors of 

HCVN 

Group 
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18.5 Chu Văn Giáp          

Thành viên 
HĐTV Tập 

đoàn 
HCVN 

Member of 

the Board  

Directors of 

HCVN 

Group 

 

18.6 Nguyễn Hữu Tú          

Tổng Giám 
đốc Tập 

đoàn 
HCVN 
General 

Director of 

HCVN 

Group 

 

18.7 Lê Ngọc Quang          

Phó Tổng 
Giám đốc 
Tập đoàn 
HCVN 
Deputy 

General 

Director of 

HCVN 

Group 

 

18.8 Lê Hoàng           

Phó Tổng 
Giám đốc 
Tập đoàn 
HCVN 
Deputy 

General 

Director of 

HCVN 

Group 

 

18.9 Nguyễn Tuấn Dũng          

Phó Tổng 
Giám đốc 
Tập đoàn 
HCVN 
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Deputy 

General 

Director of 

HCVN 

Group 

 

18.10 Đào Trọng Cường          

Phó Tổng 
Giám đốc 
Tập đoàn 
HCVN 
Deputy 

General 

Director of 

HCVN 

Group 

 

18.11 Nguyễn Văn Luyện          

Phó Tổng 
Giám đốc 
Tập đoàn 
HCVN 
Deputy 

General 

Director of 

HCVN 

Group  

18.12 Nguyễn Như Diễm          

Kiểm soát 
viên Tập 

đoàn 
HCVN 

supervisor 

of HCVN 

Group 

 

18.13 Tăng Văn Quân          

Kiểm soát 
viên Tập 

đoàn 
HCVN 

supervisor 

of HCVN 

Group 

 

18.14 Trần Văn Long          
Kiểm soát 
viên Tập 
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đoàn 
HCVN 

supervisor 

of HCVN 

Group 

 

18.15 Trần Quốc Cương          

Kế toán 
trưởng Tập 

đoàn 
HCVN 
Chief 

Accountant  

of HCVN 

Group 

 

18.16 

Công ty CP Bột giặt 
LIX 
LIX Detergent Joint 

Stock Company 

     

 

   

Công ty 
cùng Tập 

đoàn 
HCVN 

Company of 

HCVN 

Group 

 

18.17 

Công ty CP Cao su Đà 
Nẵng 
DANANG RUBBER 

JOINT STOCK 

COMPANY 

     

 

   

Công ty 
cùng Tập 

đoàn 
HCVN 

Company of 

HCVN 

Group 

 

18.18 

Công ty CP Công 
nghiệp Cao su miền 
Nam 
THE SOUTHERN 

RUBBER INDUSTRY 

JOINT STOCK 

COMPANY 

     

 

   

Công ty 
cùng Tập 

đoàn 
HCVN 

Company of 

HCVN 

Group 

 

18.19 

Công ty CP DAP - 
VINACHEM  
DAP – VINACHEM 

JSC 

     

 

   

Công ty 
cùng Tập 

đoàn 
HCVN 

http://www.lixco.com/
http://www.lixco.com/
http://www.drc.com.vn/
http://www.drc.com.vn/
http://www.casumina.com/
http://www.casumina.com/
http://www.casumina.com/
http://www.dap-vinachem.com.vn/
http://www.dap-vinachem.com.vn/
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Company of 

HCVN 

Group 

 

18.20 

Công ty CP DAP số 2 
- VINACHEM 
DAP II – 

VINACHEM JSC 

     

 

   

Công ty 
cùng Tập 

đoàn 
HCVN 

Company of 

HCVN 

Group 

 

18.21 

Công ty CP Hoá chất 
cơ bản miền Nam 
(SOCHEM) 
SOUTH BASIC 

CHEMICALS CO., 

LTD 

 

     

 

   

Công ty 
cùng Tập 

đoàn 
HCVN 

Company of 

HCVN 

Group 

 

18.22 

Công ty CP Hóa chất 
Việt Trì 
Viet Tri Chemical 

Joint Stock Company 

     

 

   

Công ty 
cùng Tập 

đoàn 
HCVN 

Company of 

HCVN 

Group 

 

18.23 

Công ty CP Hơi kỹ 
nghệ Que hàn 
(SOVIGAZ) 
Industrial Gas And 

Welding Electrode 

Joint Stock Company 

     

 

   

Công ty 
cùng Tập 

đoàn 
HCVN 

Company of 

HCVN 

Group 

 

18.24 

Công ty CP Phân bón 
Bình Điền 
Binh Dien Fertilizer 

Joint Stock Company 

     

 

   

Công ty 
cùng Tập 

đoàn 
HCVN 

Company of 

HCVN 

Group 

 

http://daplaocai.com.vn/
http://daplaocai.com.vn/
http://www.sochemvn.com/
http://www.sochemvn.com/
http://www.sochemvn.com/
http://www.vitrichem.vn/
http://www.vitrichem.vn/
http://www.sovigaz.com.vn/
http://www.sovigaz.com.vn/
http://www.sovigaz.com.vn/
http://www.binhdien.com/
http://www.binhdien.com/
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18.25 

Công ty CP Phân bón 
miền Nam 
THE SOUTHERN 

FERTILIZER JSC 

     

 

   

Công ty 
cùng Tập 

đoàn 
HCVN 

Company of 

HCVN 

Group 

 

18.26 

Công ty CP Phân bón 
và Hóa chất Cần Thơ 
Can Tho Fertilizer and 

Chemicals Joint Stock 

Company 

     

 

   

Công ty 
cùng Tập 

đoàn 
HCVN 

Company of 

HCVN 

Group 

 

18.27 
Công ty CP Phân đạm 
và Hóa chất Hà Bắc  
HANICHEMICO 

     

 

   

Công ty 
cùng Tập 

đoàn 
HCVN 

Company of 

HCVN 

Group 

 

18.28 

Công ty CP Phân lân 
Ninh Bình 
Ninh Binh Phosphate 

Fertilizer Joint Stock 

Company 

     

 

   

Công ty 
cùng Tập 

đoàn 
HCVN 

Company of 

HCVN 

Group 

 

18.29 

Công ty CP Phân lân 
Nung chảy Văn Điển 
VANDIEN FUSED 

MAGNESIUM 

PHOSPHATE 

FERTILIZERS J.S.C 

     

 

   

Công ty 
cùng Tập 

đoàn 
HCVN 

Company of 

HCVN 

Group 

 

18.30 
Công ty CP Supe phốt 
phát và Hóa chất Lâm 
Thao 

     

 

   

Công ty 
cùng Tập 

đoàn 
HCVN 

http://www.phanbonmiennam.com.vn/
http://www.phanbonmiennam.com.vn/
http://www.cfccobay.com/
http://www.cfccobay.com/
http://www.damhabac.com.vn/
http://www.damhabac.com.vn/
http://www.niferco.com.vn/
http://www.niferco.com.vn/
https://vandienfmp.vn/
https://vandienfmp.vn/
http://supelamthao.vn/
http://supelamthao.vn/
http://supelamthao.vn/
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LAM THAO 

FERTILIZERS & 

CHEMICALS JOINT 

STOCK COMPANY 

 

Company of 

HCVN 

Group 

 

18.31 

Công ty CP Thuốc Sát 
trùng Việt Nam 
Vietnam Pesticide 

Joint Stock Company 

     

 

   

Công ty 
cùng Tập 

đoàn 
HCVN 

Company of 

HCVN 

Group 

 

18.32 

Công ty CP Xà phòng 
Hà Nội 
Ha Noi Soap Joint 

Stock Company 

     

 

   

Công ty 
cùng Tập 

đoàn 
HCVN 

Company of 

HCVN 

Group 

 

18.33 

Công ty TNHH MTV 
Apatit Việt Nam  
VIET NAM APATITE 

COMPANY 

 

     

 

   

Công ty 
cùng Tập 

đoàn 
HCVN 

Company of 

HCVN 

Group 

 

18.34 

Công ty TNHH MTV 
Đạm Ninh Bình 
NINH BINH 

NITROGENOUS 

FERTILIZER 

LTD.COMPANY 

     

 

   

Công ty 
cùng Tập 

đoàn 
HCVN 

Company of 

HCVN 

Group 

 

18.35 

Công ty Cổ phần Pin 
Hà Nội 
Ha Noi Battery Joint 

Stock Company. 

     

 

   

Công ty 
cùng Tập 

đoàn 
HCVN 

Company of 

HCVN 

Group 

http://www.vipesco.com.vn/
http://www.vipesco.com.vn/
http://www.haso.vn/
http://www.haso.vn/
http://vinaapaco.com/
http://vinaapaco.com/
https://damninhbinh.com.vn/
https://damninhbinh.com.vn/
http://habaco.com.vn/
http://habaco.com.vn/
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18.36 

Công ty Cổ phần Bột 
giặt NET 
NET DETERGENT 

JOINT STOCK 

COMPANY 

     

 

   

Công ty 
cùng Tập 

đoàn 
HCVN 

Company of 

HCVN 

Group 

 

http://www.netcovn.com.vn/lien-he
http://www.netcovn.com.vn/lien-he
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2. Giao dịch giữa công ty với người có liên quan của công ty; hoặc giữa công ty với cổ đông lớn, người nội bộ, người có liên quan của người nội bộ/Transactions between the 

company and its related parties; or between the company and major shareholders, insiders, related persons of insiders: 

STT 

No. 

Tên tổ chức/cá nhân 

Name of 

organization/individual 

 

Mối quan hệ liên 
quan với công ty 

Relationship 

with the 

company 

Số Giấy NSH*, ngày 
cấp, nơi cấp 

Certificate number, 

issuance date, place 

Địa chỉ trụ sở chtnh/ 
Địa chỉ liên hệ 

Head office 

address/contact 

address 

Thời điểm 
giao dịch 

với công ty 

Transaction 

period with 

the 

company 

Số Nghị quyết/Quyết 
định của 

ĐHĐCĐ/HĐQT 

Resolution/Decision 

number of 

AGM/BOD 

Nội dung 

Content 

Ghi 

chú 

Notes 

 

1 

Công ty Cổ phần Hóa 
chất Cơ bản Miền Nam 
South Basic Chemicals 

Joint Stock Company 

Công ty cùng 
Tập đoàn HCVN 

A company 

under HCVN 

Group 

0301446260,ngày 
24/09/2003, Sở KH ĐT 

TP.HCM 
Issued on 24/09/2003, 

HCMC Department of 

Planning and Investment 

22 Lý Tự Trọng, 
Phường Bến Nghé, 
Quận 1, Thành phố 

Hồ Cht Minh 
22 Ly Tu Trong, Ben 

Nghe Ward, District 

1, HCMC 

Năm 2025 

In 2025 

Nghị quyết 129/NQ-

HĐQT ngày 
02/04/2024 về chấp 
thuận hợp đồng giao 

dịch giữa công ty 
với người có liên 

quan 

Resolution 129/NQ-

BOD dated 

02/04/2024 

Mua hàng tổng giá trị 
18.231.695.460 đồng 

Total purchase value of 

18,231,695,460 VND 

 

2 

Công ty Cổ phần Phân 
Bón  Miền Nam 
Southern Fertilizer 

Joint Stock Company 

Công ty cùng 
Tập đoàn HCVN 

A company 

under HCVN 

Group 

0300430500,ngày 
20/09/2010, Sở KH ĐT 

TP.HCM 
Issued on 20/09/2010, 

HCMC Department of 

Planning and Investment 

125B Cách Mạng 
Tháng Tám, Phuờng 
05, Quận 3, Thành 
phố Hồ Cht Minh 
125B Cach Mang 

Thang Tam, Ward 5, 

District 3, HCMC 

Năm 2025 
In 2025 

Mua hàng tổng giá trị  
7.615.363.880 đồng  

Total purchase value of 

7,615,363,880 VND 

 

3 

Công ty Cổ phần Hơi 
Kỹ nghệ Que Hàn 
Industrial Gas and 

Welding Electrode 

Joint Stock Company 

Công ty cùng 
Tập đoàn HCVN 

A company 

under HCVN 

Group 

0300422482,ngày 
23/01/2007, Sở KH ĐT 

TP.HCM 
Issued on 23/01/2007, 

HCMC Department of 

Planning and Investment 

1-3 Nguyễn Trường 
Tộ, Phường 13, 

Quận 4, Thành phố 
Hồ Cht Minh 

1-3 Nguyen Truong 

To, Ward 13, 

District 4, HCMC 

Năm 2025 
In 2025 

Mua hàng tổng giá trị 
327.682.800 đồng 

Total purchase value of 

327,682,800 VND 

 

4 

Trung tâm Thông tin 
Khoa học Kỹ thuật Hóa 
chất 
Centre for Chemical 

Science and 

Technology 

Information 

Đơn vị trực 
thuộc Tập đoàn 

HCVN 
Administrative 

Agencies under 

Parent Group 

0100103672,ngày 
18/05/1998, Sở KH ĐT 

TP.Hà Nội 
Issued on 18/05/1998, 

Hanoi Department of 
Planning and Investment 

2 Phạm Ngũ Lão , 
Quận Hoàn Kiếm, 

Hà Nội 
2 Pham Ngu Lao, 

Hoan Kiem District, 

Hanoi 

Năm 2025 
In 2025 

Mua hàng tổng giá trị  
228.365.599 đồng 

Total purchase value of 

228,365,599 VND 
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5 

Công ty Cổ phần Pin 
Hà Nội 
Hanoi Battery Joint 

Stock Company 

Công ty cùng 
Tập đoàn HCVN 

A company 

under HCVN 

Group 

0100100752, ngày 
02/01/2004, Sở KH ĐT 

TP.Hà Nội 
Issued on 02/01/2004, 

Ha Noi Department of 

Planning and Investment 

72 Phan Trọng Tuệ, 
Thị trấn Văn Điển, 
Huyện Thanh Trì, 
Thành phố Hà Nội 
No.72 Phan Trong 

Tue Street,Van Dien 

Town, Thanh Tri 

District, Hanoi City 

Năm 2025 
In 2025 

Mua hàng tổng giá trị 
158,957,700 đồng 

Total purchase value of 

158,957,700 VND 

 

6 

Tập đoàn hóa chất Việt 
Nam 
Vietnam National 

Chemical Group 

Công ty mẹ 
Parent Company 

0100100061 

1A Tràng Tiền, 
phường Tràng Tiền, 
quận Hoàn Kiếm, Hà 

Nội 
1A Trang Tien 

Street, Trang Tien 
Ward, Hoan Kiem 

District, Hanoi 

Năm 2025 
In 2025 

Cổ tức được chia 
23.898.273.000 đồng 

Dividends 

23,898,273,000 VND   

 

7 
The Furukawa Battery 
Co Ltd., 

Cổ đông lớn 
Major 

shareholder 

CA9686 
23/08/2016 

2-4-1 Hoshikawa, 
Hodogaya-ku, 

Yokohama City, 
Japan 

2-4-1 Hoshikawa, 

Hodogaya-ku, 

Yokohama City, 

Japan 

Năm 2025 
In 2025 

Pht bản quyền tổng giá 
trị 3.234.414.803 đồng 

Total royalty fee of 

3,234,414,803 VND 

 

Cổ tức được chia 
4.899.708.000 đồng 

Dividends 

4,899,708,000 VND 
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3. Giao dịch giữa người nội bộ công ty, người có liên quan của người nội bộ với công ty con, công ty do 

công ty nắm quyền kiểm soát: không./Transactions between company insiders, related persons of insiders and 

subsidiaries, companies controlled by the company: No. 

4. Giao dịch giữa công ty với các đối tượng khác/Transactions between the company and other entities: 

4.1. Giao dịch giữa công ty với công ty mà thành viên HĐQT, thành viên Ban Kiểm soát, Giám đốc (Tổng 
Giám đốc) và người quản lý khác đã và đang là thành viên sáng lập hoặc thành viên HĐQT, Giám đốc (Tổng Giám 
đốc) điều hành trong thời gian ba (03) năm trở lại đây (ttnh tại thời điểm lập báo cáo: không/ Transactions between 

the company and companies in which members of the Board of Directors, members of the Board of Supervisors, 

Directors (General Directors) and other managers were or are founding members or members of the Board of 

Directors, Directors (General Directors) Director) in the past three (03) years (as of the time of reporting: No) 

4.2. Giao dịch giữa công ty với công ty mà người có liên quan của thành viên HĐQT, thành viên Ban Kiểm 
soát, Giám đốc (Tổng Giám đốc) và người quản lý khác là thành viên HĐQT, Giám đốc (Tổng Giám đốc) điều 
hành: không/ Transactions between the company and companies in which related persons of members of the Board 

of Directors, members of the Board of Supervisors, Directors (General Directors) and other managers are members 

of the Board of Directors, Directors (General Directors) and executives: No. 

4.3. Các giao dịch khác của công ty (nếu có) có thể mang lại lợi ích vật chất hoặc phi vật chất đối với thành 
viên HĐQT, thành viên Ban Kiểm soát, Giám đốc (Tổng Giám đốc) và người quản lý khácc./Other transactions of 

the company (if any) that may bring material or immaterial benefits to members of the Board of Directors, members 

of the Board of Supervisors, Director (General Director) and other managers: No. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



41 
 

VIII. Giao dịch cổ phiếu của người nội bộ và người liên quan của người nội bộ (Báo cáo năm 2025)/ Stock transactions of insiders and related parties of insiders (Report for the 

year of 2025) 

1. Danh sách người nội bộ và người có liên quan của người nội bộ/ công ty. (List of insiders and related persons of insiders / company .) 

Stt  
No 

Tên tổ chức/cá nhân  
Name of Organizations/ 

Individuals 

Tài khoản giao 
dịch chứng 

khoán (nếu có) 
Securities 

trading account 

(if any)  

Chức vụ tại 
công ty (nếu 

có)  
Position in the 

company (if 

any) 
 
 

Số Giấy NSH *  
Owner's 

ID No.* 

Ngày cấp 
giấy NSH 

Date of issue 

of ownership 

certificate 

Nơi cấp  
Place of issue 

Địa chỉ  
liên hệ  

Address 

contact 

Số cổ phiếu sở 
hữu cuối kỳ 
Number of 

shares owned 

at the end of 

the period 

Tỷ lệ sở 
hữu cổ 

phiếu cuối 
kỳ 

End of 

period 

share 

ownership 

ratio 

 

Ghi chú  
Note 

1 Lê Hoàng  
Chủ tịch hội 

đồng quản trị 
Chairman  

    0 0%  

1.1 Lê Cường    
  

 - - 
Đã mất 

Passed away 

1.2 Bùi Song Nga       0 0%  

1.3 Nguyễn Thị Quang Minh       0 0%  

1.4 Lê Quỳnh Anh       0 0%  

1.5 Lê Quỳnh Ngân       0 0%  

1.6 Lê Hùng       0 0%  

1.7 Lê Hồng       0 0%  

1.8 Lê Hà       0 0%  

1.9 Lê Thu Hằng       0 0%  

1.10 Phạm Hương Giang       0 0%  
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1.11 Trần Ngọc Anh       0 0%  

1.12 Nguyễn Thị Thu Ngân       0 0%  

1.13 Nguyễn Hữu Vinh       0 0%  

1.14 Lê Thị Anh Đào       0 0%  

1.15 Nguyễn Quang Vinh       0 0%  

1.16 

Tập đoàn Hóa chất Việt 
Nam 
Vietnam National Chemical 

Group 

 

Phó Tổng giám 
đốc 

Deputy 

General 

Director 

     35.847.409 51,43%  

1.17 

Công ty Cổ phần Hóa chất 
Việt Trì 
Viet Tri Chemical Joint 

Stock Company 

 
Chủ tịch Hội 
đồng quản trị 

Chairman 
    0 0%  

2 Lê Văn Năm  

Thành viên 
hội đồng quản 

trị 
Member 

    5.365  0,008%  

2.1 Nguyễn Thị Huỳnh Mai       0 0%  

2.2 Lê Nguyễn Bảo Vy       0 0%  

2.3 Lê Nguyễn Nam Phương       0 0%  

2.4 Lê Thị Thu       0 0%  

2.5 Lê Văn Tư       0 0%  

2.6 Trần Thị Điểm       0 0%  

2.7 Nguyễn Lạc Như Liên       0 0%  
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2.8 Tạ Văn Thanh       - - 
Đã mất 

Passed away 

2.9 Nguyễn Ngọc Hiển       0 0%  

2.10 Huỳnh Thị Thảnh       0 0%  

2.11 

Tập đoàn Hóa chất Việt 
Nam 
Vietnam National Chemical 

Group 

 

Đại diện phần 
vốn của Tập 
đoàn HCVN 

Representative 

of the Capital 

Contribution of 

Vietnam 

National 

Chemical 

Group 

    35.847.409 51,43%  

3 Nguyễn Văn Chung  
Thành viên 

HĐQT 
Member 

    0 0%  

3.1 Vũ Thị Vân Anh       0 0%  

3.2 Nguyễn Vũ Anh Thư       0 0%  

3.3 Nguyễn Trung Nguyên       0 0%  

3.4 Nguyễn Văn Dư       0 0%  

3.5 Nguyễn Thị Đtch     
 

 0 0% 
 

3.6 Vũ Công Tỉnh       - - 
Đã mất 

Passed away 

3.7 Nguyễn Thị Huệ     
 

 0 0%  

3.8 Nguyễn Văn Bình       0 0%  

3.9 Nguyễn Thị Nhung       0 0%  
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3.10 Nguyễn Thị Hồng       0 0%  

3.11 Phạm Hồng Quân       0 0%  

3.12 

Công ty Cổ phần Sorbitol 
Pháp - Việt 
FRANCE-VIETNAM 

SORBITOL JOINT STOCK 

COMPANY 

 
Thành viên 

HĐQT 
Member 

    0 0%  

3.13 

Công ty CP Hơi kỹ nghệ 
Que hàn (SOVIGAZ) 
Industrial Gas And 

Welding Electrode Joint 

Stock Company 

 
Thành viên 

HĐQT 
Member 

    0 0%  

4 Shigeru Ezure  

Thành viên 
hội đồng quản 

trị 
Member 

    0 0%  

4.1 Mrs.Kanae Ezure       0 0%  

4.2 Mrs.Itsuko Ezure    
  

 0 0%  

4.3 Mrs.Teruko Hakozaki    
  

 0 0%  

4.4 Mr.Tsubasa Ezure    
  

 0 0%  

4.5 Mr.Mizuki Ezure    
  

 0 0%  

4.6 Mrs.Chieko Shiga    
  

 0 0%  

4.7 Mr.Tadao Ezure       0 0%  

5 Nguyễn Quốc Việt  
Thành viên 

HĐQT 
Member 

    0 0%  

5.1 Nguyễn Văn Hà       0 0%  

5.2 Lê Khánh Hưng       0 0%  

http://www.sovigaz.com.vn/
http://www.sovigaz.com.vn/
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5.3 Dương Thị Thảo       0 0%  

5.4 Lê Thúy Hằng       0 0%  

5.5 Nguyễn Khánh Linh       0 0%  

5.6 Tô Mỹ Hà       0 0%  

5.7 Lê Hương Thủy       0 0%  

5.8 Nguyễn Việt Thành   

 

  

 0 0% 
Còn nhỏ 

Underage 

5.9 

Công ty Cổ phần Đầu tư 
Phát triển Sài Gòn 3 Group 
SAIGON3 GROUP 

INVESTMENT 

DEVELOPMENT JOINT 

STOCK COMPANY 

 

Thành viên 
HĐQT & TGĐ 

Member of 

BOD & 

General 

Director 

    0 0%  

5.10 

Công ty Cổ phần May Sài 
Gòn 3 
Sai Gon 3 Garment Joint 

Stock Company 

 

Thành viên 
HĐQT & TGĐ 

Member of 

BOD & 

General 

Director 

    0 0%  

5.11 

Công ty TNHH Đầu tư Sài 
Gòn 3 Capital 
Sai Gon 3 Capital 

Company Limited 

 

Hội đồng 
Thành viên 
Board of 

Members 

    0 0%  

5.12 
Công ty TNHH Sài Gòn 3 
Jean 
SG3 JEAN CO.,LTD 

 

Hội đồng 
Thành viên & 

PTGĐ 
Board of 

Members & 

    0 0% 

Ông Nguyễn 
Quốc Việt 

thôi giữ chức 
vụ Hội đồng 

Thành viên & 
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Deputy 

General 

Director 

PTGĐ, có 
hiệu lực kể từ 

ngày 
31/12/2025 /  
Mr. Nguyen 

Quoc Viet 

ceases to 

hold the 

positions of 

Member of 

the Members’ 
Council and 

Deputy 

General 

Director at 

SG3 JEAN 

CO.,LTD, 

effective from 

December 31, 

2025. 

 

5.13 

Công ty CP Chứng khoán 
Thành Công 
Thanh Cong Securities 

Company 

 
Phó CT HĐQT 
Vice Chairman  

  

 

 0 0%  

5.14 

Công ty TNHH Quản lý 
Quỹ Thành Công 
Thanh Cong Asset 

Management Company 

Limited 

 

Hội đồng 
Thành viên 
Board of 

Members 

    0 0%  

6 Nguyễn Văn Đạt  
Thành viên 

HĐQT 
Member 

    0 0%  

6.1 Nguyễn Văn Duyên        0 0%  

6.2 Nguyễn Thị Đường       0 0%  

6.3 Vũ Tiến Bình        0 0%  

6.4 Nguyễn Thị Vuốt        0 0%  
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6.5 Vũ Thị Thảo        0 0% 
 

6.6 Nguyễn Quốc Triệu       0 0%  

6.7 Nguyễn Phương Anh    
  

   Còn nhỏ 
Underage 

6.8 Nguyễn Văn Dũng       0 0%  

6.9 Nguyễn Thị Liên       0 0%  

6.10 Nguyễn Thị Hiền        0 0%  

6.11 Phan Văn Tác        0 0%  

6.12 

Tập đoàn Hóa chất Việt 

Nam  

Vietnam National Chemical 

Group 

 

 

Chuyên viên 
Ban Kỹ thuật 

Technical 

Department 

Officer 

    35.847.409 51,43%  

6.13 

Công ty Cổ phần Sorbitol 
Pháp - Việt  
France-Vietnam Sorbitol 

Joint Stock Company 
 

 
Thành viên 

HĐQT 
Member 

    0 0%  

7 Nguyễn Điền Phước Chân  
Phó Tổng 
Giám Đốc 

Vice Director 
    4 0,00001%  

7.1 Nguyễn Văn Tuấn        0 0%  

7.2 Nguyễn Thị Đức        0 0%  

7.3 Hoàng Thị Thúy Hằng       0 0%  

7.4 Hoàng Văn Lâu        0 0%  
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7.5 Nguyễn Hoàng Uyên Nghi       0 0%  

7.6 Nguyễn Phước Nam        0 0% 
Còn nhỏ 

Underage 

7.7 Nguyễn Phước Mỹ Chân        0 0%  

7.8 Lê Thường Phương Thịnh        0 0%  

7.9 Nguyễn Phước Thiện Chân       0 0%  

7.10 Phạm Huỳnh Long        0 0%  

 8 Nguyễn Duy Hưng  
Phó Tổng 
Giám đốc 

Vice Director 
    1.278 0,002%  

8.1 Phan Thị Ngọc Anh        99 0,0001%  

8.2 Nguyễn Duy Uyên        0 0%  

8.3 Nguyễn Duy Khang        0 0%  

8.4 Nguyễn Linh Đan        0 0%  

8.5 Nguyễn Mạnh Cường        0 0%  

8.6 Nguyễn Xuân Thịnh        0 0%  

8.7 Nguyễn Xuân Tình        0 0%  

8.8 Nguyễn Minh Nhân        0 0%  

8.9 Nguyễn Cao Sơn        13 0,00002%  

8.10 Nguyễn Xuân Hải        0 0%  
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8.11 Trần Thị Thắng        0 0%  

8.12 Nguyễn Thị Mười        0 0%  

8.13 Nguyễn Thị Loan        0 0%  

8.14 Đặng Thị Hương        0 0%  

8.15 Đinh Thị Hồng Nga        0 0%  

8.16 Nguyễn Thị Chán        0 0%  

8.17 Phạm Thị Quyên        0 0%  

9 Nguyễn Hoàng Thành  
Phó Tổng 
Giám Đốc 

Vice Director 
    289 0,0004%  

9.1 Nguyễn Hộ    
 

     
Đã mất 

Passed away 

9.2 Hoàng Thị Kim Sang        0 0%  

9.3 Trương Thị Cường        0 0%  

9.4 Nguyễn Hoàng Đạt       0 0%  

9.5 Nguyễn Hoàng Ngân       0 0% 
Còn nhỏ  

Underage 

9.6 Nguyễn Thị Kiểu       0 0%  

9.7 Nguyễn Hoàng Nhẫn       0 0%  

9.8 Nguyễn Thị Hồng Huệ       0 0%  

9.9 Nguyễn Hoàng Sơn       0 0%  
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9.10 Dương Văn Thiên       0 0%  

9.11 Đỗ Thị Minh Phụng       0 0%  

9.12 Nguyễn Bá Dương       0 0%  

9.13 Nguyễn Thị Ơn       0 0%  

9.14 Trương Bút       0 0%  

9.15 Võ Thị Nhựt       0 0%  

10 Nguyễn Văn Diệp  

Phụ trách kế 
toán  

In charge of 

accountant 

    10 0,000015%  

10.1 Nguyễn Văn Chà       0 0%  

10.2 Lê Thị Bé       0 0%  

10.3 Hà Văn Hưng       0 0%  

10.4 Lê Thị Nhứt       0 0%  

10.5 Nguyễn Văn Tùng       0 0%  

10.6 Nguyễn Thị Sen       0 0%  

10.7 Phạm Chí Trung       0 0%  

10.8 Nguyễn Văn Việt       0 0%  

10.9 Phan Thị Thúy Hằng       0 0%  

10.10 Nguyễn Thị Lan       0 0%  



51 
 

10.11 Nguyễn Đình Triên       0 0%  

10.12 Nguyễn Thị Lan Em       0 0%  

10.13 Bùi Quang Khánh       0 0%  

10.14 Hà Ngọc Yến       9 0,000013%  

11 Tạ Duy Linh  
TB BKS 
Head of 

Supervisor 
    4 0,00001%  

11.1 Tạ Thị Dung       0 0%  

11.2 Tạ Thị Hạnh       0 0%  

11.3 Tạ Thanh Hoa       0 0%  

11.4 Tạ Thanh Thủy       0 0%  

11.5 Tạ Bạch Yến      
 

0 0%  

11.6 Tạ Duy Tâm      
 

0 0%  

11.7 Đặng Thị Dung      
 

0 0%  

11.8 Tạ Duy Khoa      
 

0 0%  

11.9 Tạ Đặng Bảo Trân       0 0%  

11.10 Lê Ngọc Tuyền      
 

0 0%  

11.11 Đặng Hoài Xuân       0 0%  

11.12 Đặng Thị Hoa       0 0%  
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11.13 Nguyễn Ngọc Phú       0 0%  

11.14 Vũ Mạnh Đạt       0 0%  

11.15 Lưu Phước Vũ       0 0%  

11.16 Nguyễn Thị Hồng Loan       0 0%  

12 Nguyễn Thị Ngọc Ánh  

Người phụ 
trách quản trị 
Công ty, kiêm 
Thư ký Công 
ty / Person in 

charge of 

corporate 

governance 

cum  

The 

company’s 
secretary 

  

 

 4.096 0,006%  

12.1 Nguyễn Văn Lầu   
 

    - - 
Đã mất 

Passed away  

12.2 Lê Thị Anh   
 

    0 0%  

12.3 Hoàng Văn Hải   
 

    0 0%  

12.4 Hoàng Nguyễn Khánh Linh  
 

 
  

 0 0% 
Còn nhỏ 

Underage 

12.5 Nguyễn Văn Lợi   
 

    0 0%  

12.6 Hoàng Hải Nam  
 

    0 0%  
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12.7 Nguyễn Thị Hội  

 

    0 0%  

13 Phan Thị Hoàng Giang  
TV BKS 

Supervisor 
    19 0,00003%  

13.1 Kiều Quốc Toàn       4 0,00001%  

13.2 Kiều Quốc An       0 0%  

13.3 Kiều Gia Phúc   
 

  
 0 0% 

Còn nhỏ 
Underage 

13.4 Phan Mạnh Tuấn       94 0,00013%  
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13.5 Hoàng Thị Chiến       0 0%  

13.6 Phan Thị Thanh Hà       0 0%  

13.7 Đặng Thế Đạt       0 0%  

13.8 Phan Mạnh Cường       0 0%  

13.9 Kiều Bích Giao       0 0%  
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13.10 Phan Thị Thanh Hải       0 0%  

13.11 Phạm Lê Khoa       0 0%  

13.12 Kiều Thanh Bình       0 0%  

13.13 Trần Hồng Thắm       0 0%  

14 Vũ Thị Mai Nhung  
TV BKS 

Supervisor 
    0 0%  

14.1 Bùi Đức Tuyến   
 

    0 0%  

14.2 Nguyễn Thị Thuận  
 

    0 0%  

14.3 Vũ Văn Giao  
 

    - - 
Đã mất 

Passed away 

14.4 Phan Thị Mùi  
 

    0 0%  

14.5 Bùi Anh Chiến  
 

    0 0%  

14.6 Bùi Anh Đức  
 

    0 0%  
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14.7 Đinh Thùy Dương  
 

    0 0%  

14.8 Vũ Thị Minh Giang  
 

    0 0%  

14.9 Vũ Minh Sơn  
 

    0 0%  

14.10 Nguyễn Gia Tường  
 

    0 0%  

14.11 Trần Thị Thu  
 

    0 0%  

15 Vương Thị Hải Yến  
TV BKS 

Supervisor 
    0 0%  

15.1 Vương Quốc Hội  
 

 
  

 - - 
Đã mất 

Passed away 

15.2 Nguyễn Thị Huệ  
 

    0 0%  

15.3 Nguyễn Đắc Nam  
 

 
  

 - - 
Đã mất 

Passed away 

15.4 Nguyễn Thị Quỳnh   
 

    0 0%  

15.5 Nguyễn Đắc Phương  
 

    0 0%  

15.6 Nguyễn Đắc Phong  
 

 
  

 0 0% 
Còn nhỏ  

Underage 

15.7 Nguyễn An Ngân Khánh  
 

 
  

 0 0% 
Còn nhỏ  

Underage 

15.8 Nguyễn Đắc Kiên  
 

 
  

 0 0% 
Còn nhỏ  

Underage 

15.9 Vương Thanh Bình  
 

    0 0%  

16 

Công đoàn Cty CP Pin Ắc 
quy miền Nam 
Trade Union of Dry Cell & 

Storage Battery Joint 

Stock Company 

      2.813.301  4,04%  
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17 
The Furukawa Battery 
Co., Ltd. 

      7.349.562 10,54%  

18 

Tập đoàn Hóa chất Việt 
Nam 
Vietnam National 

Chemical Group 

      35.847.409  51,43%  

18.1 Phùng Quang Hiệp       0 0%  

18.2 Hoàng Mạnh Thắng       0 0%  

18.3 Nguyễn Thị Thu Bình       0 0%  

18.4 Nguyễn Tuấn Minh       0 0%  

18.5 Chu Văn Giáp       0 0%  

18.6 Nguyễn Hữu Tú       0 0%  

18.7 Lê Ngọc Quang       150.000 0,22%  

18.8 Lê Hoàng        0 0%  

18.9 Nguyễn Tuấn Dũng       0 0%  

18.10 Đào Trọng Cường       0 0%  

18.11 Nguyễn Văn Luyện       72.000 0,10%  
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18.12 Nguyễn Như Diễm       0 0%  

18.13 Tăng Văn Quân       0 0%  

18.14 Trần Văn Long       0 0%  

18.15 Trần Quốc Cương       0 0%  

18.16 
Công ty CP Bột giặt LIX 
LIX Detergent Joint Stock 

Company 
     

 
0 0%  

18.17 

Công ty CP Cao su Đà 
Nẵng 
DANANG RUBBER JOINT 

STOCK COMPANY 

     

 

0 0%  

18.18 

Công ty CP Công nghiệp 
Cao su miền Nam 
THE SOUTHERN 

RUBBER INDUSTRY 

JOINT STOCK COMPANY 

     

 

0 0%  

18.19 
Công ty CP DAP - 
VINACHEM  
DAP – VINACHEM JSC 

     
 

0 0%  

18.20 

Công ty CP DAP số 2 - 
VINACHEM 
DAP II – VINACHEM 

JSC 

     

 

0 0%  

18.21 

Công ty CP Hoá chất cơ 
bản miền Nam (SOCHEM) 
SOUTH BASIC 

CHEMICALS CO., LTD 

 

     

 

0 0%  

18.22 

Công ty CP Hóa chất Việt 
Trì 
Viet Tri Chemical Joint 

Stock Company 

     

 

0 0%  

http://www.lixco.com/
http://www.drc.com.vn/
http://www.drc.com.vn/
http://www.casumina.com/
http://www.casumina.com/
http://www.dap-vinachem.com.vn/
http://www.dap-vinachem.com.vn/
http://daplaocai.com.vn/
http://daplaocai.com.vn/
http://www.sochemvn.com/
http://www.sochemvn.com/
http://www.vitrichem.vn/
http://www.vitrichem.vn/
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18.23 

Công ty CP Hơi kỹ nghệ 
Que hàn (SOVIGAZ) 
Industrial Gas And 

Welding Electrode Joint 

Stock Company 

     

 

0 0%  

18.24 

Công ty CP Phân bón Bình 
Điền 
Binh Dien Fertilizer Joint 

Stock Company 

     

 

0 0%  

18.25 

Công ty CP Phân bón miền 
Nam 
THE SOUTHERN 

FERTILIZER JSC 

     

 

0 0%  

18.26 

Công ty CP Phân bón và 
Hóa chất Cần Thơ 
Can Tho Fertilizer and 

Chemicals Joint Stock 

Company 

     

 

0 0%  

18.27 
Công ty CP Phân đạm và 
Hóa chất Hà Bắc  
HANICHEMICO 

     
 

0 0%  

18.28 

Công ty CP Phân lân Ninh 
Bình 
Ninh Binh Phosphate 

Fertilizer Joint Stock 

Company 

     

 

0 0%  

18.29 

Công ty CP Phân lân Nung 
chảy Văn Điển 
VANDIEN FUSED 

MAGNESIUM 

PHOSPHATE 

FERTILIZERS J.S.C 

     

 

0 0%  

18.30 

Công ty CP Supe phốt phát 
và Hóa chất Lâm Thao 
LAM THAO FERTILIZERS 

& CHEMICALS JOINT 

STOCK COMPANY 

 

     

 

0 0%  

http://www.sovigaz.com.vn/
http://www.sovigaz.com.vn/
http://www.binhdien.com/
http://www.binhdien.com/
http://www.phanbonmiennam.com.vn/
http://www.phanbonmiennam.com.vn/
http://www.cfccobay.com/
http://www.cfccobay.com/
http://www.damhabac.com.vn/
http://www.damhabac.com.vn/
http://www.niferco.com.vn/
http://www.niferco.com.vn/
https://vandienfmp.vn/
https://vandienfmp.vn/
http://supelamthao.vn/
http://supelamthao.vn/
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18.31 

Công ty CP Thuốc Sát 
trùng Việt Nam 
Vietnam Pesticide Joint 

Stock Company 

     

 

0 0%  

18.32 

Công ty CP Xà phòng Hà 
Nội 
Ha Noi Soap Joint Stock 

Company 

     

 

0 0%  

18.33 

Công ty TNHH MTV 
Apatit Việt Nam  
VIET NAM APATITE 

COMPANY 

 

     

 

0 0%  

18.34 

Công ty TNHH MTV Đạm 
Ninh Bình 
NINH BINH 

NITROGENOUS 

FERTILIZER 

LTD.COMPANY 

     

 

0 0%  

18.35 

Công ty Cổ phần Pin Hà 
Nội 
Ha Noi Battery Joint Stock 

Company. 

     

 

0 0%  

18.36 

Công ty Cổ phần Bột giặt 
NET 
NET DETERGENT JOINT 

STOCK COMPANY 

     

 

0 0%  

 

  

http://www.vipesco.com.vn/
http://www.vipesco.com.vn/
http://www.haso.vn/
http://www.haso.vn/
http://vinaapaco.com/
http://vinaapaco.com/
https://damninhbinh.com.vn/
https://damninhbinh.com.vn/
http://habaco.com.vn/
http://habaco.com.vn/
http://www.netcovn.com.vn/lien-he
http://www.netcovn.com.vn/lien-he
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2. Giao dịch của người nội bộ và người có liên quan đối với cổ phiếu của công ty. (Transactions of insiders and related persons on company shares.) 

Stt. 
Người thực hiện giao dịch  

Traders 

Quan hệ  
với người nội bộ  

Relationship 

Số cổ phiếu sở hữu đầu kỳ  
Number of shares owned at the 

beginning of the period 

Số cổ phiếu sở hữu cuối kỳ  
Number of shares owned at the end 

of the period 

Lý do tăng, giảm (mua, bán, chuyển đổi, 
thưởng...) 

Reason for increase, decrease (buy, sell, 

convert, reward...)  
Số cổ phiếu 

Shares 
Tỷ lệ 

Proportion 
Số cổ phiếu  

Shares 

Tỷ lệ  
Proportion 

1 

Công đoàn Công ty Cổ phần 
Pin Ắc quy Miền Nam 
Dry Cell & Storage Battery 

Joint Stock Company Union 

Công đoàn 

Union 
1.888.234 4,06% 2.443.001 3,50% 

Trong năm 2025, Công đoàn đã bán 383.000 
cổ phiếu PAC và tăng 937.767 cổ phiếu do 
PAC niêm yết bổ sung. 

In the year of 2025, the Trade Union sold 

383,000 PAC shares and increased 937,767 

shares due to additional shares issuing by 

PAC. 

2 

Công ty TNHH Quản lý Quỹ 
Thành Công 

Thanh Cong Asset Management 

Company Limited 

Hội đồng Thành 
viên 

Board of Members 
655.400 1,41% 0 0% 

Trong năm 2025, Công ty TNHH Quản lý 
Quỹ Thành Công đã bán 655.400 cổ phiếu 
PAC 

In the year of 2025, Thanh Cong Fund 

Management Company Limited sold 655,400 

PAC shares. 

 

IX. Các vấn đề cần lưu ý khác (Other matters to note) 

 

 

Nơi nhận/Recipient:  

- Như trên/As above; 

- Lưu/Archives: HC, KTTC.  
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